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	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 50/2017/TT-BGTVT
	Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017


THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ XỬ LÝ VỊ TRÍ NGUY HIỂM TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Căn cứ Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông và Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa đang quản lý và khai thác (viết tắt là vị trí nguy hiểm trên đường thủy).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Vị trí nguy hiểm trên đường thủy là điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường thủy nội địa hoặc điểm đen tai nạn giao thông đường thủy nội địa.

2. Điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường thủy nội địa (sau đây gọi tắt là điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông) là một vị trí; một đoạn luồng hoặc khu vực giao cắt mà tại đó có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

3. Điểm đen tai nạn giao thông đường thủy nội địa (sau đây gọi tắt là điểm đen) là điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông mà tại đó có xảy ra tai nạn giao thông.

4. Cơ quan quản lý đường thủy nội địa khu vực là cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý chuyên ngành giao thông đường thủy nội địa (Chi cục Đường thủy nội địa, Cảng vụ Đường thủy nội địa, Sở Giao thông vận tải hoặc đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải).
Chương II

TIÊU CHÍ VÀ HỒ SƠ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ NGUY HIỂM TRÊN ĐƯỜNG THỦY
Điều 4. Tiêu chí xác định điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông

Điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông được xác định khi thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Một trong các kích thước luồng thực tế nhỏ hơn trị số tối thiểu của cấp kỹ thuật tương ứng theo quy định (chiều sâu, bề rộng, bán kính cong) tại các bãi đá ngầm, bãi cạn, đoạn cạn và vật chướng ngại.
2. Một trong các kích thước: khẩu độ khoang thông thuyền, chiều cao tĩnh không, chiều sâu tại vị trí cầu và công trình khác trên sông, kênh nhỏ hơn trị số thấp nhất của cấp kỹ thuật tương ứng theo quy định.

3. Dòng chảy xiên so với trụ cầu, khoang thông thuyền.

4. Dòng chảy xiết, xoáy, tầm nhìn hạn chế.
5. Khu vực giao cắt giữa các tuyến đường thủy nội địa hoặc tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển có tầm nhìn hạn chế.
Điều 5. Tiêu chí xác định điểm đen
Điểm đen được xác định khi tình hình tai nạn giao thông xảy ra trong một năm (tính từ ngày 16 tháng 12 năm trước đến ngày 15 tháng 12 năm sau) tại điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Xảy ra 01 (một) vụ tai nạn giao thông có chết người.

2. Xảy ra 02 (hai) vụ tai nạn giao thông trở lên.
3. Có đồng thời từ 02 (hai) tiêu chí của điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trở lên và xảy ra 01 (một) vụ tai nạn giao thông trở lên.

Điều 6. Hồ sơ vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa
1. Đối với các công trình xây dựng

a) Bản vẽ hoàn công công trình (nếu có);

b) Hồ sơ theo dõi luồng, vật chướng ngại, phương tiện hoạt động tại khu vực;
c) Bản vẽ sơ đồ hiện trạng khu vực thể hiện công trình trên luồng, các đặc trưng khác của luồng (bề rộng luồng, vận tốc, hướng dòng chảy và các yếu tố khác...);
d) Các thông số kỹ thuật: kích thước khoang thông thuyền, âu tàu, tĩnh không đường dây, chiều sâu công trình ngầm;
đ) Hồ sơ các vụ tai nạn giao thông do cơ quan Công an cung cấp (đối với điểm đen);
e) Ảnh chụp khu vực, dữ liệu camera hiện trường;
f) Các tài liệu khác (nếu có).

2. Đối với hiện trạng tự nhiên (các bãi cạn, đoạn cạn, bãi đá ngầm, vật chướng ngại khác)
a) Hồ sơ theo dõi luồng, phương tiện thủy nội địa, tàu biển hoạt động tại khu vực;

b) Bình đồ hiện trạng khu vực thể hiện báo hiệu, bãi cạn, vật chướng ngại, các đặc trưng khác của luồng (bề rộng luồng, bán kính cong, vận tốc, hướng dòng chảy và các yếu tố khác...);

c) Hồ sơ các vụ tai nạn giao thông do cơ quan Công an cung cấp (đối với điểm đen);

d) Ảnh chụp khu vực, dữ liệu camera hiện trường;
đ) Các tài liệu khác (nếu có).
Chương III
TRÌNH TỰ XỬ LÝ VỊ TRÍ NGUY HIỂM TRÊN ĐƯỜNG THỦY
Điều 7. Các bước xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy
1. Xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa gồm 06 bước sau:

a) Bước 1: Xác định sơ bộ và thống kê các vị trí nguy hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này;

b) Bước 2: Khảo sát hiện trường và thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan;

c) Bước 3: Phân tích, đánh giá và xác định nguyên nhân;

d) Bước 4: Xếp hạng ưu tiên xử lý (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này) và lựa chọn biện pháp khắc phục;

đ) Bước 5: Xử lý vị trí nguy hiểm;

e) Bước 6: Theo dõi và đánh giá kết quả.

2. Nội dung các bước xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy được quy định tại các điều 8, 9, 10, 11, 12 và 13 của Thông tư này.

Điều 8. Xác định sơ bộ và thống kê các vị trí nguy hiểm

1. Phân tích những yếu tố tiềm ẩn tai nạn giao thông, thống kê số vụ tai nạn giao thông ở các vị trí nguy hiểm trên đường thủy theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Thông tư này.

2. Lập hồ sơ vị trí nguy hiểm trên đường thủy theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.
3. Căn cứ vào các yếu tố tiềm ẩn tai nạn giao thông, số vụ tai nạn giao thông trong 12 tháng và mức độ nghiêm trọng về số người chết, bị thương, giá trị tài sản hư hỏng để sắp xếp sơ bộ thứ tự ưu tiên xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Điều 9. Khảo sát hiện trường và thu thập các hồ sơ, tài liệu liên quan

Sau khi xác định và sơ bộ xếp hạng ưu tiên xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa, tiến hành khảo sát hiện trường để:

1. Đối chiếu, bổ sung các đặc trưng tại hiện trường: hệ thống báo hiệu, công trình, bãi cạn, vật chướng ngại, các đặc trưng khác của luồng (tầm nhìn, bán kính cong, bề rộng luồng, vận tốc và hướng dòng chảy, các yếu tố khác...) và hiện trạng hành lang bảo vệ luồng, hiện trạng ngoài hành lang bảo vệ luồng.
2. Phác họa sơ đồ, chụp ảnh hiện trường.
3. Xác định lưu lượng, loại phương tiện thủy nội địa, tàu biển và tình trạng giao thông.
4. Điều tra về tình hình thời tiết, khí hậu và các yếu tố môi trường khác có ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
5. Điều tra, đánh giá chung về trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy nội địa của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Điều 10. Phân tích, đánh giá và sơ bộ xác định nguyên nhân
Căn cứ kết quả khảo sát và hồ sơ hiện trường đã thu thập được, tiến hành xây dựng bản vẽ sơ đồ mặt bằng (các vụ tai nạn hoặc mặt bằng hiện trạng khu vực) theo tỷ lệ hợp lý thể hiện các đặc trưng chính của luồng: khu vực giao cắt, báo hiệu, công trình, bãi cạn, vật chướng ngại, cấp kỹ thuật, các đặc trưng khác, điều kiện tự nhiên - xã hội hai bên luồng (đường bờ, đê điều, vật kiến trúc, khu dân cư, bến bãi) và sơ đồ các vụ tai nạn. Tiến hành phân tích từng vị trí để xác định sơ bộ nguyên nhân.
Điều 11. Xếp hạng ưu tiên xử lý và lựa chọn biện pháp khắc phục

Căn cứ vào các nguyên nhân đã xác định tại Điều 10 của Thông tư này để tiến hành:

1. Xếp hạng ưu tiên xử lý các vị trí nguy hiểm.
2. Đề xuất biện pháp khắc phục theo nguyên tắc
a) Giảm thiểu hoặc triệt tiêu nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông;

b) Không được phát sinh nguyên nhân khác gây ra tai nạn giao thông;

c) Không gây ảnh hưởng xấu đến bảo đảm giao thông và môi trường xung quanh.

Điều 12. Xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa
1. Hồ sơ thiết kế, phương án xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa được lập theo quy định.
2. Thi công xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa phải tuân thủ phương án, thiết kế được duyệt và các quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn giao thông khi thi công và khai thác.

3. Nguồn vốn xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa được bố trí từ nguồn ngân sách của Trung ương, địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.

Điều 13. Theo dõi và đánh giá kết quả xử lý
Công tác theo dõi, đánh giá kết quả xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa do cơ quan quản lý đường thủy nội địa khu vực thực hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Đối với luồng chuyên dùng do tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng thực hiện.
Chương IV
TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ VỊ TRÍ NGUY HIỂM TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Điều 14. Đối với đường thủy nội địa quốc gia
1. Cơ quan quản lý đường thủy nội địa khu vực chủ trì thực hiện quy định tại các điều 8, 9, 10, 11 và 13 của Thông tư này và xử lý ngay trong trường hợp nguyên nhân gây tai nạn giao thông liên quan đến luồng.

2. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam xây dựng kế hoạch định kỳ, dài hạn trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt và thực hiện xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
3. Đối với các điểm đen trên đường thủy nội địa có dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp, Cơ quan quản lý đường thủy nội địa khu vực bàn giao hồ sơ điểm đen cho chủ đầu tư để xử lý trong dự án. Trường hợp dự án chưa triển khai, cơ quan quản lý đường thủy nội địa khu vực báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện các biện pháp xử lý tạm thời đảm bảo an toàn giao thông.

Điều 15. Đối với đường thủy nội địa địa phương
1. Sở Giao thông vận tải chủ trì thực hiện quy định tại các điều 8, 9, 10,11, 13 của Thông tư này và xử lý ngay trong trường hợp nguyên nhân gây tai nạn giao thông liên quan đến luồng.

2. Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch định kỳ, dài hạn trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và thực hiện xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

3. Đối với các điểm đen trên đường thủy nội địa có dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp, Cơ quan quản lý đường thủy nội địa khu vực bàn giao hồ sơ điểm đen cho chủ đầu tư để xử lý trong dự án. Trường hợp dự án chưa triển khai, Sở Giao thông vận tải hoặc đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện các biện pháp xử lý tạm thời đảm bảo an toàn giao thông.

Điều 16. Đối với luồng chuyên dùng
1. Tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng thực hiện quy định tại các điều 8, 9, 10,11, 13 của Thông tư này.
2. Định kỳ hàng năm cơ quan quản lý chuyên ngành đường thủy nội địa trung ương và địa phương kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện xử lý các vị trí nguy hiểm trên luồng chuyên dùng.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 17. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2018.
Điều 18. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 18;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban An toàn Giao thông quốc gia;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, ATGT (03).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
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Vị trí nguy hiểm trên ĐTNĐ

		TỔNG HỢP THỐNG KÊ CÁC VỊ TRÍ NGUY HIỂM TRÊN CÁC TUYẾN ĐTNĐ QUỐC GIA TOÀN QUỐC

		STT		Điểm đen		Phạm vi chiều dài (m)		Lý do tiềm ẩn nguy hiểm-hiện trạng		Vị trí				Chuẩn tắc luồng tại đểm đen				Chiều rộng sông, kênh
(m)		Báo Hiệu ĐTNĐ đã lắp đặt						Tĩnh không
(m)		Trụ chống va				Đơn vị quản lý cầu		Thuộc địa phận tỉnh		Ghi chú

										Sông, Kinh		Lý trình Km		Chiều rộng luồng
(m)		Độ sâu luồng 
(m)				BH chỉ giới hạn, vị trí luồng 
(ký hiệu - số lượng)		BH chỉ VT nguy hiểm, VCN trên luồng
(ký hiệu - số lượng)		BH thông báo chỉ dẫn
(Ký hiệu - số lượng)				Tình trạng		Kết cấu

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		16		17

		I		Cầu trên tuyến

		1.1		Cầu Bình Lợi		225		Tĩnh không cầu thấp		Sông Sài Gòn		30+270		40		18		210		A1.1 (2)  A1.2 (2)		B5.1 (3)		C1.4 (4) C1.7 (2)
C1.8 (2) C2.5 (2) C2.6 (2) C3.1 (2)
C2.1 (2) C2.3 (2) C5.2 (2) C1.1.3 (6) C1.1.4 (6)		1.5		Không				Xí nghiệp đường sắt Sài Gòn		Đồng Nai		…

		1.2		Cầu Rạch Ông		200		Khẩu độ của cầu hẹp (20m), vị trí cầu gần ngã ba, khúc cua nguy hiểm		Rạch Ông Lớn		04+850		20		2.4		70		A1.1 (2) A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.4 (2) C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4) C5.2 (2) C2.1 (2)
C2.3 (2)		3		Cũ		Thép		Khu QLGTĐB số 4

		1.3		Cầu Nhị Thiên Đường I & II		200		Cầu hẹp, thấp, mật độ phương tiện cao		Kênh Đôi		03+400		20		3		67		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.4 (4)
C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		3.5		cũ		Thép		Cục QL Đường bộ 4

		1.4		Cầu Đồng Nai 1 &2		400		Hạn chế tĩnh không, 
tốc độ dòng chảy cao		Sông Đồng Nai		34+250		40		>6.0		332		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)
C1.4 (4)
C5.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)		5.5		BT		BTCT		Khu QL Đường bộ 7		Đồng Nai

		1.5		Cầu Ghềnh		500		Tốc độ dòng chảy cao,tại khu vực hạ lưu có bãi đá ngầm đẩy luồng lệch về phía gần bờ phải		Sông Đồng Nai		38+050		50		2.8		245		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)
B2.1 (2)
B2.2 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)
C1.4 (4)
C5.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)		6.5		-		-		Cục đường sắt		Đồng Nai

		1.4		Cầu Bến Lức 1 &2		400		Hạn chế tĩnh không, 
gần ngã ba, dòng chảy phức tạp		Sông Vàm Cỏ Đông		21+770		40		>6.0		265		B5.1 (2)
C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		A1.1 (2)
A1.2 (2)
C1.4 (4)
C5.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)		B5.1 (2)
C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
A1.1 (2)
A1.2 (2)		6.5		Yếu		Thép dàn		Cục Quản lý đường bộ 4		Long An

		1.6		Cầu Phú Long cũ		300		Hạn chế tĩnh không, 
gần ngã ba, dòng chảy phức tạp		Sông Sài Gòn		42+570		20		>2.8		196		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)
C2.1 (2)
C2.3 (2)		3.0		Tốt		Bờ phải - dàn trụ, kiềng  BTCT;
 Bờ trài - Thép dản		Cty Quản lý Cầu phà TP. HCM		Tp.HCM- 
Bình Dương

		1.7		Cầu Long Bình 3		200		Dòng chảy
xiết, xoáy		Kinh Trà
Vinh		0+800		30		4		70		0		B5.1 (2)		C2.1 (2 )
C2.3 (2)
C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		5		0		-		Sở GTVT
Trà Vinh

		1.8		Cầu Long Bình 1		400		Cầu thấp		Kinh Trà
Vinh		4+500		16		3.5		50		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C2.1 (2 )
C2.3 (2)
C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		2		0		-		Khu QL Đường 
bộ 7

		1.9		Cầu Măng
Thít		400		Khoang thông thuyền hẹp, dòng chảy xiết		Sông 
Măng Thít		km 21+770		20 m		14 m		180 m		A1.1 (3)
A1.2 (3)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)
C2.1 (2)
C2.3 (2)		7 m		Tốt		Khung
 thép		Khu QL
đường bộ
717

		1.10		Cầu Cái Bè		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh 28		1+440		17 m		6 m		60 m		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C2.1 (2 )
C2.3 (2)
C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		3.6		Còn tốt		BTCT

		1.11		Cầu Thông Lưu		200		Cầu thấp, hẹp, dòng chảy không vuông góc với cầu.		Kênh 28		6+060		24 m		5 m		60 m		0		B5.1 (2)		C2.1 (2 )
C2.3 (2)
C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		2.6		Còn tốt		BTCT

		1.12		Cầu Long Định (Cũ)		300		Do tĩnh không Cầu thấp 2,4m		Kênh Xáng - Long Định		8+305		36		1,43		55		0		0		C2.1 (2)
C2.3 (2)		2,4		Còn tốt		Khung thép		Cục đường bộ 4				Đề xuất thả 02 phao A1.1, & 02 phao A1.2

		1.13		Cầu Kênh 3		310		Do tĩnh không Cầu thấp 2,7m		Kênh Xáng - Long Định		15+480		36		1,50		50		A1.1 (2)
A1.2 (2)		0		0		2,7		Còn tốt		BTCT		Phòng hạ tầng kinh tế, huyện Tân Phước

		1.14		Cầu Mỏ Cày		200		Cầu thấp, hẹp		Rạch Mỏ Cày		7+780		20		3		52		0		B5.1 (2)		C2.1 (2)
C2.3 (2)
C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		4		Tốt		BTCT		……

		1.15		Cầu Thom		200		Khu vực cầu có nhiều bến sơ dừa hoạt động		Kênh Mỏ Cày		14+620		30		3		52		0		0		0		6		…….		…….		Đoạn QL Thủy Bộ B.Tre				Các bến sơ dừa tự phát chưa được cấp phép

		1.16		Cầu An Hóa		500		Cầu thấp, hẹp, dòng chảy xiết		Kinh Chẹt Sậy		2+050		26		13		170		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C1.7 (2)
C1.8 (2)
C2.1 (4)
C2.3 (4)
C1.3 (4)
C3.1 (3)
C2.5 (2)
C5.2 (2)		6.5		Tốt		Khung thép		Đoạn QLGT thủy bộ Bến Tre

		1.17		Cầu Ô Môn		370		Cầu thấp, hẹp		rạch Ô Môn		06+540		15		>2,8		80		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		3.2		Bình thường		Khung thép		Cục quản lý đường bộ IV		Đồng Nai		Dài 99,1m

		1.18		Cầu Thới Lai		530		Cầu thấp, hẹp		rạch Ô Môn		15+200		16		3,0		66		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		4		Bình thường		BTCT		Sở GTVT TPCT				Dài 72,2m

		1.19		Cầu Đông Thuận		400		Cầu thấp, hẹp		kênh TĐÔM		10+100		14,7		2,0		40		Không		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		3.8		Bình thường		BTCT		Phòng KTHT Thới Lai, TPCT				Dài 48,0m

		1.20		Cầu Vàm Xáng -Thị Đội		400		Cầu thấp, hẹp		kênh Thốt Nốt		04+320		25		2,7		46		Không		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		3.5		Bình thường		Thép		Đoạn QLGT Thủy bộ KG				Dài 78m
Thượng lưu bờ trái có ngã ba kênh Ngọc Chúc

		1.21		Cầu Cái Sắn		200		Cầu nằm trong khu vực cua cong Cái Sắn		kênh Rạch Sỏi Hậu Giang		0+800		29		3		46		A1.1 (2)       A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5,2 (2)		6.18		Tốt		Khung thép		Khu QL Đường bộ 7		Đồng Nai

		1.22		Cầu Rạch Sỏi		200		Cầu nằm trong khu vực cua cong Rạch Sỏi		kênh Rạch Sỏi Hậu Giang		58.42		30				63		A1.1 (2)       A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5,2 (2)		5.3		Tốt		Khung thép		Khu QL Đường bộ 8

		1.23		07 cầu hạn chế về tĩnh không và khẩu độ		200		Kích thước cầu về tĩnh không và khẩu độ không đảm bảo		Kênh Mặc Cần Dưng		0 -:- 12,5		23.5		1.7		30		-----		B5.1 (14)		C1.1.3 (24)
C1.1.4 (24)
C5.2 (2)		3.03		------		------		Do địa phương quản lý

		1.24		Cầu số 13		200		Vị trí cầu nằm gần ngã tư kênh Tri Tôn Hậu Giang giao với kênh Tám Ngàn		Kênh Tri Tôn Hậu Giang		26.625		25		2.2		50		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		4.2		Tốt		Khung thép		Sở GTVT An Giang

		1.25		Cầu sắt Phước Long		300		Mật độ PT thông qua cao, tĩnh không cầu thấp (3,8m), khẩu độ nhỏ (20m), ngay ngã tư.		QL-PH		58+210		20		3		48		0		B5.1 (2)		C5.2 (2) C1.1.3 (4) C1.1.4 (4) C2.1 (2)
C2.3 (2)		3.8		tốt		Bê tông cốt thép, gắn liền với mố trụ cầu.		Sở GTVT
Bạc Liêu		Chiều rộng khoang thông thuyền hạn chế, mật độ PT cao tiềm ẩn TNGT		Chiều rộng khoang thông thuyền hạn chế, mật độ PT cao tiềm ẩn TNGT

		1.26		Cầu Định Thành A		250 m		Dòng chảy xiết		K. Tắc Vân		04+500		30		4.7		95		0		B5.1 (2)		C2.1 (2)
C2.3 (2)
C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)		5.0		Tốt		Khung BTCT		Đoạn Quản lý Đường bộ, đường sông Bạc Liêu		Không có phao dần luồng. Lắp đặt mới  04 phao dần luồng; Chiều dài cầu =		Không có phao dần luồng. Lắp đặt mới  04 phao dần luồng; Chiều dài cầu =

		1.27		Cầu thứ 11		150m		Cầu thô sơ khung thép, Cách ngã tư 150m		Tân Bằng Cán Gáo		05+900		30		3,2m		42m		0		0		0		7		-		-		Phòng Công thương An Minh		Không trụ chống va		Không trụ chống va

		1.28		Cầu thứ 8		200m		Cầu thô sơ khung thép, Cách ngã ba 100m		Tân Bằng Cán Gáo		22+500		30		3,4m		43m		0		0		0		6.5		-		-		Tư nhân

		1.29		Cầu Bào môn		200m		Cầu thô sơ khung thép, Cách ngã ba 100m		Tân Bằng Cán Gáo		35+300		33		3,5m		50m		0		0		0		6.5		tốt		BTCT		Tư nhân

		1.30		Cầu Giá Rai cũ		200		Cầu thấp, hẹp, dòng chảy xiết		Kênh Bạc Liêu - Cà Mau		30 + 175		22; 24		2.7; 2.6		105		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C2.1 (2)
C2.2 (2)
C2.3 (2)
C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)		3.8; 4.7		Cũ		BTCT		Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu

		1.31		Cầu Hoà Trung		350 m		cách khúc cong gấp 150m		Sông Gành Hào		47+350		30		6		110		0		0		C2.1 (2)
C2.3 (2)
C1.1.3 (04)
C1.1.4 (04)		7		Tốt		Khung BTCT		Đoạn Quản lý Đường bộ, đường sông Cà Mau				Không có phao dần luồng và báo hiệu bờ

		1.32		Cầu Tuyên Nhơn		200		Cầu thấp		Sông Vàm Cỏ Tây		84+770		51		>2,8		100		0		0		C2.1 (2)
C2.3 (2)		5.8		-		-		Cục quản lý đường bộ IV				Bổ sung 
2 A1.1
2 A1.2
4 BH C1.1.3
4 BH C1.1.4
2 BH B5.1
2 BH C5.2

		1.33		Cầu Mộc Hóa		200		Cầu thấp, hẹp		Sông Vàm Cỏ Tây		128+710		27		>2,8		120		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		3.5		Tốt		Khung thép		Sở GTVT Long An		Đồng Nai

		1.34		Cầu Chùa Nổi		200		Cầu thấp, hẹp		Sông Vàm Cỏ Tây		139+900		35		>2,8		90		0		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)		5.2		Yếu		BTCT		Ủy ban nhân dân xã Tuyên Bình				Bổ sung 
2 A1.1
2 A1.2
2 BH C5.2
2 BH C2.1
2 BH C2.3
2 BH C5.2

		1.35		Cầu Cả Rưng		200		Cầu thấp		Sông Vàm Cỏ Tây		155+090		50		>2,8		80		0		0		0		5.4		-		-		Ủy ban nhân dân xã Tuyên Bình Tây				Bổ sung 
2 A1.1
2 A1.2
4 BH C1.1.3
4 BH C1.1.4
2 BH B5.1
2 BH C5.2
2 BH C2.1
2 BH C2.3
2 BH C5.2

		1.36		Cầu Cả Môn		200		Cầu thấp		Sông Vàm Cỏ Tây		162+440		35		>2,8		70		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		4.5		Tốt		Thép		Sở GTVT Long An

		1.37		Cầu Tân Thạnh		200		Cầu thấp, hẹp		Sênh Tháp Mười số 1		15+890		21		>3,0		58		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		3.4		Tốt		BTCT		Sở GTVT Long An

		1.38		Cầu treo chùa Long Thành		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh Tháp Mười số 1		23+200		28.9		>3,0		56		0		0		0		?		-		-		Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hòa lập				Bổ sung 
2 A1.1
2 A1.2
4 BH C1.1.3
4 BH C1.1.4
2 BH B5.1
2 BH C5.2
2 BH C2.3
2 BH C5.2

		1.39		Cầu treo Tân Lập		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh Tháp Mười số 1		27+720		28.3		>3,0		56								5		-		-		Ủy ban nhân dân xã Tân Lập				Bổ sung 
2 A1.1
2 A1.2
4 BH C1.1.3
4 BH C1.1.4
2 BH B5.1
2 BH C5.2
2 BH C2.1
2 BH C2.3
2 BH C5.2

		1.40		Cầu treo Hậu Thạnh Đông		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh Tháp Mười số 1		33+800		28.3		>3,0		56		0		0		0		5		-		-		Ủy ban nhân dân xã Hậu Thạnh Đông				Bổ sung 
2 A1.1
2 A1.2
4 BH C1.1.3
4 BH C1.1.4
2 BH B5.1
2 BH C5.2
2 BH C2.1
2 BH C2.3
2 BH C5.2

		1.41		Cầu Treo Tam Nông		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh Tháp Mười số 1		69+710		20		>3,0		62				B5.1 (2)		C1.1.3 (4)		2.5		-		-		Sở GTVT Đồng Tháp				Bổ sung 
2 A1.1
2 A1.2
4 BH C1.1.4
2 BH C5.2
2 BH C2.1
2 BH C2.3
2 BH C5.2

		1.42		Cầu Tràm Chim		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh Tháp Mười số 1		70+280		28		>3,0		60		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (2)
C5.2 (2)		3.6		-		-		Sở GTVT Đồng Tháp

		1.43		Cầu An Long		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh Tháp Mười số 1		89+580		17		>3,0		58		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		3		Tốt		Khung thép		Cục quản lý đường bộ IV

		1.44		Cầu Quản Oai		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh Tháp Mười số 2				29		>3,0		60		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		4 BH C1.1.3
4 BH C1.1.4
2 BH C2.1
2 BH C2.3
2 BH C5.2		5.5		Tốt		Khung thép		Sở GTVT Tiền Giang

		1.45		Cầu Treo Mỹ Quý		200		Cầu thấp		Kênh Tháp Mười số 2		70+000		30		>3,0		58		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		4.3		-		-		Ủy ban xã Mỹ Quý

		1.46		Cầu Tân Nghĩa		200		Cầu hẹp		Kênh Tháp Mười số 2		86+050		28		>3,0		59		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		6		-		-		Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh

		1.47		Cầu Sắt Mỹ An		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh 4Bis		00+110		19.5		>3,0		58		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		3		-		-		Sở GTVT Đồng Tháp

		1.48		Cầu kênh Tứ		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh 4Bis		15+050		25		>3,0		65		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		3.5		-		-		Sở GTVT Đồng Tháp

		1.49		Cầu Trường Xuân		200		Cầu thấp, hẹp		kênh 4Bis		15+920		29		>3,0		65		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		3.5		-		-		Sở GTVT Đồng Tháp

		1.50		Cầu Nàng Hai		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh Lấp Vò Sa Đéc		16+320		20		>3,0		113		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		5		Tốt		BTCT		Sở GTVT Đồng Tháp

		1.51		Cầu Vĩnh Thạnh		200		Cầu hẹp		Kênh Lấp Vò Sa Đéc		34+550		29		>3,0		60		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		6		-		-		Sở GTVT Đồng Tháp

		1.52		Cầu Lấp Vò		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh Lấp Vò Sa Đéc		45+690		29		>3,0		56		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		5.9		Tốt		BTCT		Sở GTVT Đồng Tháp

		1.53		Cầu tạm cầu Huyện Đội		200		Cầu thấp, hẹp		Hồng Ngự Vĩnh Hưng		08+450		21		>2.8		56				B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C5.2 (2)		3.2		-		-		Đơn vị thi công cầu Huyện Đội

		1.54		Cầu Giồng Găng		200		Cầu thấp		Hồng Ngự Vĩnh Hưng		26+040		30		>2.8		4.2				B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C5.2 (2)		4.2		-		-		Sở GTVT Đồng Tháp

		1.55		Cầu Hồng Ngự		200		Cầu thấp, hẹp		Hồng Ngự Vĩnh Hưng		41+800		19		>2.8		60				B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		2.9		-		-		Cục quản lý đường bộ IV

		1.56		Cầu Tân Phước		200		Cầu thấp		Kênh Phước Xuyên		27+500		30		>2.8		55				B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C5.2 (2)		4.5		-		-		Sở GTVT Đồng Tháp

		2		Ngã ba, luồng giao nhau, luồng cong gấp

		2.1		Ngã ba sông Sài Gòn - Kênh Thanh Đa (phía TL kênh Thanh Đa)		300		Phương tiện lưu thông nhiều		Sông Sài Gòn		29+350		50		20		245		0		0		0				…		…		…				…

		2.2		Ngã ba sông Sài Gòn - Rạch Chiếc		300		Phương tiện lưu thông nhiều		Sông Sài Gòn		22+700		50		25		275		0		0		0

		2.3		Ngã ba sông Sài Gòn - Kênh Thanh Đa (phía HL kênh Thanh Đa)		300		Phương tiện lưu thông nhiều		Sông Sài Gòn		18+100		50		22		280		0		0		0

		2.4		Ngã ba kênh Tẻ - Rạch Ông Lớn		300		Khúc cua nguy hiểm, luồng hẹp, tầm nhìn bị che khuất, phương tiện tải trọng lớn lưu thông nhiều		Kênh Tẻ		04+000		35		3.2		95		0		0		C4.13.2 (2)
C2.6 (2) C2.7 (1) C3.1 (2)

		2.5		Ngã ba sông Chợ Đệm- Sông Cần giuộc		300		Khúc cua nguy hiểm, phương tiện tải trọng lớn lưu thông nhiều		Sông Chợ Đệm		00+800		35		5.6		70		01 A1.2		0		02C1.3; 02C3.3; 02C4.13.2; 01C2.5; 02C2.6; 01C2.7; 01C1.8

		2.6		Ngã ba sông Chợ Đệm - Bến Lức - Kênh Xáng Lý Văn Mạnh		300		Khúc cua gấp,luồng hẹp, phương tiện lưu thông nhiều		Sông Chợ Đệm		05+500		35		4.2		43		0		0		02C1.3; 02C3.3; 02C2.6; 02C2.7; 01C1.9; 02C4.13.2

		2.7		Ngã tư kênh Cây Khô-Tắc Bến Rô-Rạch Ông Lớn- Ông Lớn 2		300		Ngã tư giao nhau, các phương tiện lưu thông đan xen gây mất an toàn giao thông		Kênh Cây Khô		03+350		50		2.5		50		0		0		0

		2.8		Ngã ba kinh Nước 
Mặn - sông Cần Giuộc		500		Khu vực ngã ba, dòng chảy phức tạp, mật độ phương tiện cao, tải trọng lớn		Kinh Nước 
Mặn - sông Cần Giuộc		9+900 
S Cần Giuộc; 0+000 KNM		35		>2.8		290
S Cần Giuộc; 105 - KNM		0		B1 (1)		B1 (1)		-		-		-						Có lắp đặt các 
BH trong khu vực

		2.9		Ngã ba sông Chợ Đệm
Bến Lức - sông Vàm Cỏ Đông		800		Khu vực ngã ba, dòng chảy phức tạp, mật độ phương tiện cao, tải trọng lớn		Sông Chợ Đệm
Bến Lức - sông Vàm Cỏ Đông		20+000 S CĐệm BLức; 22+100 
S VCĐ		50		>2.8		60 S CĐệm BLức; 
210 S VCĐ		0		B1 (1)		B1 (1)		-		-		-						Có lắp đặt các 
BH trong khu vực

		2.10		Cua cong ngoặc sông Cái Bé		300		Cua cong gấp, bán kính cong nhỏ		sông Cái Bé		Từ Km 01+300 đến Km 01+600		25		2,8		48		0						-		-		-						Đoạn sông hẹp, cua ngoặc gấp, nguy hiểm

		2.11		Cua cong ngoặc sông Cái Bé		650		Bãi cạn, cua cong gấp, bán kính cong nhỏ		sông Cái Bé		05+370 - 06+020		25		2,8		65		A1.2 (05)						-		-		-						Đoạn sông hẹp, cua ngoặc gấp, nguy hiểm

		2.12		Ngã ba Bắc kênh Tắc Cậu - sông Cái Bé		SCB 300m;
KCT 300m		Khu vực ngã ba, nước xoáy, mật độ phương tiện lưu thông cao		Kênh Tắc Cậu		01+500		50		3,5		70		0						-		-		-						Khu vực ngã ba, gần chợ, nhiều tàu cá lưu thông

		2.13		04 Cua cong cuối K. Rạch Sỏi		1420		Bán kính cong không đảm bảo (< 350m)		kênh Rạch Sỏi Hậu Giang		58 -:- 59,420		22		3		34		A1.1 (2)    A1.2 (2)		B5.1 (2)
B1 (1)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)
C2.6 (2)
C4.12 (1)
C3.1 (2)
C4.13.3 (1)
C4.6 (1)		-----		-----		-----		-----				Báo hiệu gồm cả BH cầu Rạch Sỏi, tĩnh không 5.3m

		2.14		Cua cong Ba Bần		1500		Bán kính cong không đảm bảo (< 350m)		kênh Rạch Giá Long Xuyên		17 -:- 18,5		36		2.8		55		A1.1 (4)
A1.2 (4)		B5.1 (2)
B1 (1)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)
C4.7 (1)		-----		-----		-----		-----				Bao gồm BH cầu sắt Ba Bần, Tĩnh không 5m

		2.15		Ngã ba kênh Rạch giá Hà Tiên - rạch Cái Tre		300		Luồng hẹp, cạn và nơi giao luồng, ngay khu vực cầu Cái Tre		Kênh Rạch Giá Hà Tiên		59,800 ÷ 60,100		26		2.8		55

		2.16		Ngã năm kênh Tri Tôn - K. Tám Ngàn - Mặc Cần Dưng - K. Bến Đá		300		Luồng hẹp, luồng giao nhau, ngay khu vực cầu 13		Kênh Tri Tôn Hậu Giang		26,5 ÷ 26,8		26		2.8		36 ÷ 45

		2.17		Ngã ba Nhánh cù lao Tây Ma (Sông Tiền) - sông Vàm Nao		500		có hố xoáy ngay cạnh luồng		Nhánh cù lao Tây Ma		9,8		150		8		800		A9.1 (1)
A1.1 (1)
A1.2 (1)		B1 (1)		0		-		-		-

		2.18		Ngã ba Sông Hậu - sông Vàm Nao		500		có hố xoáy ngay cạnh luồng		Sông Hậu		178,84		150		8		437		A9.1 (1)
A1.1 (1)
A1.2 (1)		B1 (1)		0		-		-		-

		2.19		Ngã Ba Tắc Thủ		300		Mật độ
 PT cao		Sông Ông Đốc		45+000		52		3.5		120		0		B1 (1)		C1.3 (1)
C1.6 (1)
C1.7 (1)
C1.8 (1)
C3.1 (1)
C4.13.2 (2)
C 3.3 (1)		-		-		-				-Mặc dù KT luồng đảm bảo, nhưng mật độ phương cao tiềm ẩn TNGT		-Mặc dù KT luồng đảm bảo, nhưng mật độ phương cao tiềm ẩn TNGT

		2.20		Ngã Ba Kênh Lương Thế Trân		300		Mật độ
 PT cao		Sông Ông Đốc		40+500		45		3.4		120				B1 (1)		C1.3 (1)
C1.7 (1)
C4.13.2 (2)		-		-		-				-Luồng chưa đảm theo TK, mật độ phương cao tiềm ẩn TNGT		-Luồng chưa đảm  bảo theo TK, mật độ phương cao tiềm ẩn TNGT

		2.21		Ngã tư Rạch Rập		150m kênh Rạch Rập		Luồng  hẹp, tầm nhìn hạn chế		K. Lương Thế Trân		04+500		18		3.0		48		0		0		0		-		-		-				Lắp đặt báo hiệu		Lắp đặt báo hiệu

		2.22		Ngã tư chợ thứ 11		300		luồng hẹp		Tân Bằng Cán Gáo		05+600 đến km05+800		35m		3,2m		39m		0		0		0		-		-		-				Mật độ phương tiện cao		Mật độ phương tiện cao

		2.23		Ngã tư chợ thứ 9		300		luồng hẹp		Tân Bằng Cán Gáo		21+000 đến km 21+100		33m		3,0m		38m		0		0		0		-		-		-				Mật độ phương tiện cao		Mật độ phương tiện cao

		2.24		Ngã tư chợ thứ 7		300		Mật độ phương tiện cao		Tân Bằng Cán Gáo		24+00 đến km 24+150		35m		3,3m		45m		0		0		0		-		-		-

		2.25		Ngã tư chợ thứ 3		300		luồng hẹp		Tân Bằng Cán Gáo		31+100 đến km 31+300		34m		3,4m		40m		0		0		0		-		-		-				Mật độ phương tiện cao		Mật độ phương tiện cao

		2.26		Ngã ba kênh 30/4		300		Dòng nước chảy xiết, xoáy		Kênh Bạc Liêu - Vàm Lẻo		17 + 830		36		3.2		52		0		01 B1		C4.13.2 (1)
C3.1 (1)
C1.3 (1)
C1.8 (1)
C1.6 (1)
C1.15 (1)
C1.7 (1)		-		-		-				- Phạm vi ảnh hưởng về nhánh kênh 30/4 100m.		- Phạm vi ảnh hưởng về nhánh kênh 30/4 100m.

		2.27		Ngã tư Hộ Phòng		300		Dòng nước chảy xiết, xoáy		Kênh Bạc Liêu - Cà Mau		34 + 850		36		3.5		110				01 B1		C3.1
C3.6 (2)
C4.13.3 (1)		-		-		-				- Phạm vi ảnh hưởng về nhánh kênh Hộ Phòng - Gành Hào 150m và kênh Hộ Phòng - Chủ Chí 150m.		- Phạm vi ảnh hưởng về nhánh kênh Hộ Phòng - Gành Hào 150m và kênh Hộ Phòng - Chủ Chí 150m.

		2.28		Đoạn cua cong gấp Cầu kênh Cái Tắc		800		Ngã ba cua cong gấp dòng chảy lớn mật độ phương tiện cao		Kênh Tắt Năm Căn		00 + 800 đến
 00 + 000		30		8		95		A1.1 (1)		0		C2.3 (2)
C1.6 (2)
C1.15 (2)
C1.3 (2)
C3.1(1)
C2.1 (2)
C1.7 (1)
C1.8 (1)
 C3.3 (1)		-		-		-						Luồng lạch đảm bảo, do cua cong gấp, nơi ngã ba luồng giao nhau khu vực cầu, dòng chảy lớn tiềm ẩn tai nạn giao thông

		2.29		Đoạn cua công gấp Vàm Kênh Ba		300		Ngã ba cua cong gấp dòng chảy lớn		Kênh Cái Nháp		07 + 000 đến
 06 + 700		40		9		155		0		0		C3.1 (1)
C1.8 (1)
C4.13.2 (1)		-		-		-				Luồng lạch đảm bảo, do cua cong gấp, nơi ngã ba luồng giao nhau có dòng chảy lớn tiền ẩn tai nạn giao thông		Luồng lạch đảm bảo, do cua cong gấp, nơi ngã ba luồng giao nhau khu vực cầu, dòng chảy lớn tiền ẩn tai nạn giao thông

		2.30		Ngã ba sông Tiền 
kênh Tân Châu		sông tiền 500
kênh Tân Châu 500m		Dòng nước 
chảy xiết, xoáy		Sông Tiền 
 Kênh Tân Châu		237+700
(sông Tiền)								A9.3 (1)		B1 (1)		0		-		-		-

		2.31		Ngã ba sông Tiền 
rạch Hồng Ngự		sông tiền 500
rạch Hồng Ngự 500m		Dòng nước 
chảy xiết, xoáy		Sông Tiền 
Kạch Hồng Ngự		224+800
(sông Tiền)								0		B1 (1)		0		-		-		-

		2.32		Ngã ba sông Tiền 
kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng		sông tiền 500
kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng 500m		Dòng nước 
chảy xiết, xoáy		Sông Tiền 
Kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng		224+000
(sông Tiền)								0		B1 (1)		0		-		-		-

		2.33		Ngã ba sông Tiền 
hạ lưu cù lao Long Khánh		sông tiền 500
nhánh cù lao Long Khánh 500m		Dòng nước 
chảy xiết, xoáy		Sông Tiền 
hạ lưu cù lao Long Khánh		221+500
(sông Tiền)								A9.3 (1)		B1 (1)		0		-		-		-

		2.34		Ngã ba sông Tiền 
TL nhánh cù lao Tây Ma		sông tiền 500
nhánh cù lao Tây Ma 500m		Dòng nước 
chảy xiết, xoáy		Sông Tiền 
TL nhánh cù lao Tây Ma		215+000
(sông Tiền)								A9.3 (1)		0		0		-		-		-

		2.35		Ngã ba sông Tiền 
kênh Tháp Mười số 1		sông tiền 500
kênh Tháp Mười số 1 500m		Dòng nước 
chảy xiết, xoáy		Sông Tiền 
kênh Tháp Mười số 1		212+000
(sông Tiền)								0		B1 (1)		C4.13.2 (2)		-		-		-

		2.36		Ngã ba sông Tiền 
HL nhánh cù lao Tây Ma		sông tiền 500
nhánh cù lao Tây Ma 500m		Dòng nước 
chảy xiết, xoáy		Sông Tiền 
HL nhánh cù lao Tây Ma		193+800
(sông Tiền)								A9.3 (1)		B1 (1)		0		-		-		-

		2.37		Ngã ba sông Tiền 
kênh Tháp Mười số 2		sông tiền 500
kênh Tháp Mười số 2 500m		Dòng nước 
chảy xiết, xoáy		Sông Tiền 
kênh Tháp Mười số 2		190+200
(sông Tiền)								0		B1 (1)		C4.13.1 (1)		-		-		-

		2.38		Ngã ba sông Tiền 
rạch Cao Lãnh Nam		sông tiền 500
rạch Cao Lãnh Nam 500m		Dòng nước 
chảy xiết, xoáy		Sông Tiền 
rạch Cao Lãnh Nam		156+700
(sông Tiền)								0		B1 (1)		0		-		-		-

		2.39		Ngã ba sông Tiền 
rạch Cái Đôi		sông tiền 500
rạch Cái Đôi 500m		Dòng nước 
chảy xiết, xoáy		Sông Tiền 
rạch Cái Đôi		139+350
(sông Tiền)								0		0		C4.13.2 (2)		-		-		-

		2.40		Ngã bảy Phụng Hiệp		Mổi phía kênh 300m;		Khu vực nhiều ngã giao nhau, nước xoáy, mật độ phương tiện lưu thông cao		R Cái Côn;
K Quản Lộ Phụng Hiệp		RCC
Km 16+500;
QLPH Km 00+00		50		3,5		62;
55		0		0		0		-		-		-						Lưu tốc dòng chảy lớn

		III		Bãi cạn, khu vực khan cạn, luồng cạn

		3.1		Bãi cạn		450				Rạch Ông Lớn		02+750 đến 03+200		35		1.6		100		01A1.1		01B2.1		0

		3.2		Bãi cạn		150				Rạch Ông Lớn		04+050 đến 04+200		35		1.6		100		01A1.1		01B2.1		0

		3.3		Bãi cạn đồn Rạch Cốc		2400		Bãi cạn lấn luồng sang phí bờ phải, bồi lắng nhanh		Sông Vàm Cỏ		0+500 đến 2+900 phía bờ trái		150		6.0		1840		A1.1 (3)
A1.2 (3)		0		A1.1 (3)
A1.2 (3)		-		-		-						Được lắp đặt các BH dẫn luồng qua khu vực

		3.4		Luồng cạn (hẹp) Chợ Gạo		11500		Luồng hẹp, mật độ PT cao		Kênh Chợ Gạo		km 0+00 đến km 11+500		26		3		100		0		0		C2.2 (2)
C2.3 (2)
C5.3 (2)		-		-		-						Mặc dù kích thước luồng đảm bảo, nhưng mật độ pt cao tiềm ẩn TNGT, phương tiện tải trọng lớn hay vướng cạn lúc thủy triều ròng sát

		3.5		Bãi cạn Vàm Kênh - Xáng Long Định		600		Do bãi cạn ngày càng phát triển về TL Sông Tiền		Kênh Xáng - Long Định		0+000		30		1,40		55		0		0		0		-		-		-

		3.6		Bãi cạn vàm Cái Muối		3000		Bãi cạn		Sông Tiền		107+500 -110+500		150		11.3		1800		A1.1 (3)		0		0		-		-		-						Đang có  khoảng 5 xáng khai thác cát

		3.7		Bãi cạn
Qưới An		500 m		Bãi cạn ở giữa sông, độ sâu ở gần phía bờ hữu		Sông 
Măng Thít		km 1+900 
đến
km 2+400		36 m		15 m		230 m		A1.1 (2)
A1.2 (2)		0		0		-		-		-

		3.8		Bãi cạn An Phước		1800		Bãi cạn		Sông Cổ Chiên		84+600 - 82+800		150		11		2000		A1.1 (4)		0		0		-		-		-

		3.9		Bãi cạn Kỳ Hôn		150		Khu vực ngã ba		Rạch Kỳ Hôn		km 6+150 đến km 6+300		55		5		130		0		0		A1.1 (1)
A9.2 (1)
A1.2 (1)		-		-		-

		3.10		Luồng cạn (hẹp) Xà No		7500		Luồng cạn, hẹp, Mật độ PT cao		kênh Xà No		32+000-39+500		18		3,0		50		0		B2.1 (4)
B2.2 (1)		0		-		-		-

		3.11		Luồng cạn (hẹp) Thị Đội Ô Môn		8000		Luồng cạn, hẹp, Mật độ PT cao		kênhTĐOM		00+000 - 08+000		14		2,2		36 đến 40		0		0		0		-		-		-						- Tiêu chuẩn cấp III;
- Toàn bộ đoạn cạn có độ sâu 2,2 mét, ứng với chiều rộng luồng 14 mét, không đáp ứng theo cấp kỹ thuật

		3.12		Luồng cạn (hẹp) Thị Đội Ô Môn		1285		Luồng cạn, hẹp, Mật độ PT cao		kênhTĐOM		14+650 - 27+500		14		2,2		36 đến 40		0		0		0		-		-		-						Toàn bộ đoạn cạn có độ sâu 2,2 mét, ứng với chiều rộng luồng14 mét, không đáp ứng theo cấp kỹ thuật

		3.13		Luồng cạn (hẹp) Quản lộ Phụng Hiệp		10700		Luồng cạn, hẹp, Mật độ PT cao		kênh Quản lộ Phụng Hiệp		14+400 - 25+100		24		2,2		50		0		0		C2.2 (1)
C2.3 (1)		-		-		-						Toàn bộ đoạn cạn có độ sâu 2,2 mét, ứng với chiều rộng luồng 24 mét, không đáp ứng theo cấp kỹ thuật

		3.14		Luồng cạn (hẹp) Quản lộ Phụng Hiệp		600		Luồng cạn, hẹp, Mật độ PT cao		kênh Quản lộ Phụng Hiệp		44+900 - 45+000		28		2,2		50		0		0		C2.2 (1)
C2.3 (1)		-		-		-						Toàn bộ đoạn cạn có độ sâu 2,2 mét, ứng với chiều rộng luồng 28 mét, không đáp ứng theo cấp kỹ thuật

		3.15		Luồng cạn		12500		Chuẩn tắc luồng không đảm bảo		Kênh Mặc Cần Dưng		0 -:- 12,5		22		1.7		30		0		B5.1 (14)		C1.1.3 (24)
C1.1.4 (24)
C2.1 (5)
C2.3 (5)
C5.2 (2)
C2.2 (2)
C3.1 (4)
C3.3 (1)
C4.13.2 (4)
C4.13.3 (6)		-----		-----		-----		-----				Bao gồm BH các cầu trên tuyến

		3.16		Bãi cạn		250 m		Luồng cạn, hẹp		K. Lương Thế Trân		09+750 - 10+000		13		2.8		59		0		0		0		-		-		-				Lắp đặt báo hiệu, tiến hành nạo vét		Lắp đặt báo hiệu, tiến hành nạo vét

		3.17		Bãi cạn Cả rô - Tân hưng		1500		Sà lan có trọng tải lớn chở cát, đá lưu thông nhiều		Kênh Bảy Hạp		01 + 600 đến
 00 + 100		25		2.7		105		A1.1 (2)
A1.2 (2)		0		C2.3 (2)
C1.3 (1)
C1.6 (1)
C1.8 (1)		-		-		-				Luồng lạch ổn định, mật độ phương tiện có trọng tải lớn, tiềm ẩn tai nạn giao thông		Luồng lạch ổn định, mật độ phương tiện có trọng tải lớn, tiềm ẩn tai nạn giao thông

		3.18		Bãi cạn Tân Hưng - Chà Là		10000		Nhiều đoạn cạn, cua cong gấp		Sông Bảy Hạp		24 + 900 đến
 14 + 900		30		3.0		118		A1.1 (7)
A1.2 (10)		0		C2.3 (2)
C1.6 (1)
 C1.8 (1)
C3.1 (1)		-		-		-				Luồng lạch ổn định, mật độ phương tiện có trọng tải lớn, tiềm ẩn tai nạn giao thông		Luồng lạch ổn định, mật độ phương tiện có trọng tải lớn, tiềm ẩn tai nạn giao thông

		3.19		Bải cạn tân duyệt, Bến Bào		1500		Nhiều đoạn cạn, cua cong gấp,		Sông Bảy Hạp		14 + 000 đến
 12 + 500		30		3.5		120		A1.1 (2)
A1.2 (2)		0		C2.3 (1)
C2,6 (1)
C1.8 (1)
C3.1 (1)		-		-		-				Luồng lạch ổn định, mật độ phương tiện có trọng tải lớn, tiềm ẩn tai nạn giao thông		Luồng lạch đảm bảo, do cua cong gấp, nơi ngã ba luồng giao nhau có dòng chảy lớn tiền ẩn tai nạn giao thông

		3.20		Bãi cạn		250 m		Luồng cạn, hẹp, đoạn cong		Sông Gành Hào		46+250 - 46+500		30		3.8		95		0		0		0		-		-		-						Lắp đặt báo hiệu, tiến hành nạo vét

		3.21		Luồng hẹp kênh Lấp Vò Sa Đéc		10,000		Luồng hẹp,
phương tiện lưu thông nhiều		Kênh Lấp Vò Sa Đéc		từ km 32+000 đến 
km 42+000		26		3		60		0		B2.1
B2.2		0		-		-		-						Đã nạo vét năm
 2014-2015 nhưng bề rộng luồng nạo vét chỉ = 26m

		3.22		Bãi cạn cồn nha Mân		1,400		Luồng cạn		Kênh Lấp Vò Sa Đéc		Km 08+400 đến km 09+800				<3,0				0		B2.1		0		-		-		-

		3.23		Đoạn cạn kênh 4Bis		1,600		Luồng cạn		Kênh 4Bis		08+400 đến km 10+000				<3,0				0		0		0		-		-		-

		IV		Đá ngầm, Vật chướng ngại

		4.1		Bãi đá ngầm Sai Ga		200		lấn luồng 20 m		Sông Đồng Nai		35+700 đến
35+900 
phía bờ trái		50		2.8		400		A1.2 (2)		0		0		-		-		-						Được lắp đặt các BH dẫn luồng qua khu vực. Luồng ép bờ phải

		4.2		Bãi đá cầu Gềnh		100		lấn luồng 20 m		Sông Đồng Nai		37+300 đến
37+400 
phía bờ trái		50		2.8		407		A1.1 (2)
A1.2 (2)		0		0		-		-		-						Được lắp đặt các BH dẫn luồng qua khu vực. Luồng ép bờ phải

		4.3		Bãi đá ông Nghê		430		lấn luồng 20 m		Sông Đồng Nai		62+750 đến
63+180 
phía bờ phải		50		2.8		310		A1.1 (3)		0		0		-		-		-						Được lắp đặt các BH dẫn luồng qua khu vực. Luồng ép bờ trái

		4.4		Bãi đá ông Nghê 
(nhánh phụ)		30		lấn luồng 10 m		Sông Đồng Nai		6+470 đến
6+500 
phía bờ phải		50		2.0		165		0		0		0		-		-		-						Chưa được lắp đặt các BH. Luồng ép bờ trái, Đã có hồ sơ xin bổ sung 2017

		4.5		Bãi đá rạch Bà Đặng		160		lấn luồng 20 m		Sông Đồng Nai		67+800 đến
68+040 
phía bờ trái		50		2.8		258		A1.1 (1)
A1.2 (2)		0		0		-		-		-						Được lắp đặt các BH dẫn luồng qua khu vực. Luồng ép bờ phải

		4.6		Bãi đá Tân Định - rạch Đông		950		lấn luồng 20 m		Sông Đồng Nai		73+650 đến
74+600 
phía bờ trái		40		2.8		235		A1.1 (1)
A1.2 (4)		0		0		-		-		-						Được lắp đặt các BH dẫn luồng qua khu vực. Luồng ép bờ phải

		4.7		Mỏm đá ngầm		7.5		Nằm trong luồng chạy tàu		kênh Rạch Giá Long Xuyên		30.8		22		2.5		47		A1.1 (1)		0		0		-----		-----		-----		-----

		4.8		VCN Cống thủy lợi				Nằm ngay khu vực ngã ba, dòng chày xiết		K. Tắc Vân		00+120		50		5.0		110		0		0		0		-		-		-		Vô chủ		Bố trí báo hiệu tạm thời, tiến hành thanh thải thải cống		Bố trí báo hiệu tạm thời, tiến hành thanh thải thải cống

		4.9		VCN (Cống thủy lợi BTCT chưa thanh thải hết)		Chưa xác định rõ		Luồng cạn, hẹp		K. Lương Thế Trân		00+130		18		2.8		54		0		0		0		-		-		-				Lắp đặt báo hiệu, tiến hành khảo sát thanh thải		Lắp đặt báo hiệu, tiến hành khảo sát thanh thải

		4.10		VCN Cầu cảng cũ				Nằm ngay khu vực dòng chày xiết		Sông Gành Hào		13+300		150		21		250		0		0		0		-		-		-		Vô chủ				Bố trí báo hiệu tạm thời, tiến hành thanh thải thải cống

		4.11		Bè kè sắt Sa Đéc (bị sụp, nghiêng ra phía luồng, nằm trong hành lang bảo vệ luồng)		40		Chướng ngại vật		Kênh Lấp Vò Sa Đéc		16+020 đến km 16+060		36				92		A1.1		B2.1		0		-		-		-

		V		Các khu vực ảnh hưởng ATGT

		5.1		Chợ nổi Cái bè		800 m		Chợ nổi nên phương tiện neo đậu lấn luồng chạy tàu		kênh 28		km 000+ 500 
đến
km 1+300		30m		10 m		65 m		0		0		0		-		-		-

		5.2		Khu công nghiệp An Thạnh		100 m		Sông hẹp,phương tiện neo đậu lấn luồng chạy tàu		Kênh 28		km 4+600 đến km 4+700		30 m		10 m		48 m		0		0		0		-		-		-

		5.3		Chợ nổi Cái Răng		700		Phương tiện choán luồng		Rạch Cần Thơ		08+400 - 09+100		>50		>2,8		160		A1.1 (2)
A1.2 (2)		0		C1.6 - 01
C1.7 - 01
C19 - 01
C2.5 - 01
C2.6 - 01
C2.7 - 01
C3.1 - 01		-		-		-		UBND quận Cái Răng, TPCT				Cần bổ sung báo hiệu chỉ dẫn theo PA quy hoạch Chợ nổi Cái Răng

		5.4		Chợ Ninh Quới		310		Mật độ PT neo đậu trong khu vực chợ cao		QL-PH		Từ km
50+340 
đến km 50+650		36		2.8		38		0		B1 (1)		C1.6 (2)
C1.7 (2)
C1.3 (2)
C4.13.3 (2)		-		-		-				Các báo hiệu ký hiệu C được lắp đặt 2 bên bờ thượng và hạ lưu.		Các báo hiệu ký hiệu C được lắp đặt 2 bên bờ thượng và hạ lưu.

		5.5		Chợ Phước Long		490		Mật độ PT neo đậu trong khu vực chợ cao		QL-PH		Từ km
57+405 
đến km 57+895		30		2.7		32		0		0		C1.6 (2)
C1.7 (2)
C3.3 (2)
C3.1 (2)
C1.4 (2)
C1.8 (2)		-		-		-				Các báo hiệu ký hiệu C được lắp đặt 2 bên bờ thượng và hạ lưu. Chợ quá hẹp.		Các báo hiệu ký hiệu C được lắp đặt 2 bên bờ thượng và hạ lưu. Chợ quá hẹp.

		5.6		Chợ Xã Thoàn		210		Mật độ PT neo đậu trong khu vực chợ cao		QL-PH		Từ km
62+890 
đến km 63+100		32		2.8		36		0		0		ký hiệu: B1 
Số lượng: 01		-		-		-				Chợ quá hẹp		Chợ quá hẹp

		5.7		Chợ Phó Sinh		250		Mật độ PT neo đậu trong khu vực chợ cao		QL-PH		Từ km
68+200
đến km 68+450		25		2.5		26		0		0		ký hiệu: B1, C3.3, C1.4, C1.8           Số lượng: 09		-		-		-				Các báo hiệu ký hiệu C được lắp đặt 2 bên bờ thượng và hạ lưu. Chợ quá hẹp.		Các báo hiệu ký hiệu C được lắp đặt 2 bên bờ thượng và hạ lưu. Chợ quá hẹp.

		5.8		Chợ Chủ Chí		320		Mật độ PT neo đậu trong khu vực chợ cao		QL-PH		Từ km
80+030
đến km 80+350		35		2.6		35		0		B1 (1)		C1.7 (2)
C3.1 (2)
C1.4 (2)
C1.6 (2)
C1.8 (2)		-		-		-				Các báo hiệu ký hiệu C được lắp đặt 2 bên bờ thượng và hạ lưu. Chợ quá hẹp.		Các báo hiệu ký hiệu C được lắp đặt 2 bên bờ thượng và hạ lưu. Chợ quá hẹp.

		5.9		Đáy cá trên sông		19.5		Đáy di động nằm rải rác trên toàn tuyến lấn chiếm luồng		Kênh Xáng Long Định		Từ km
0+000
đến km 19+500		36		3		50 ÷ 59

		5.10		Đáy cá trên sông		45		Đáy di động nằm rải rác trên toàn tuyến lấn chiếm luồng		Sông và kênh Măng Thít		Từ km
0+000
đến km 45+500		36		3		180 - 70

						56		Cầu

						40		Ngã ba, luồng giao nhau, luồng cong gấp

						23		Bãi cạn, khu vực khan cạn, luồng cạn

						11		Đá ngầm, Vật chướng ngại

						10		khu vực ảnh hưởng ATGT

				Tg Điểm Đen:		140





Mẫu BC hoàn chỉnh

		TỔNG HỢP THỐNG KÊ CÁC VỊ TRÍ NGUY HIỂM TRÊN CÁC TUYẾN ĐTNĐ QUỐC GIA TOÀN QUỐC

		STT		Vị trí nguy hiểm		Phạm vi, chiều dài (m)		Lý do tiềm ẩn nguy hiểm - hiện trạng		Vị trí				Chuẩn tắc luồng tại vị trí nguy hiểm				Chiều rộng sông, kênh
(m)		Báo Hiệu ĐTNĐ đã lắp đặt						Tĩnh không
(m)		Trụ chống va				Đơn vị bảo trì		Phân loại (điểm tiềm ẩn TNGT, điểm đen)		Ghi chú

										Sông, kênh		Lý trình đường thủy (Km...+...)		Chiều rộng
(m)		Chiều sâu
(m)				BH chỉ giới hạn, vị trí luồng 
(ký hiệu - số lượng)		BH chỉ VT nguy hiểm, VCN trên luồng
(ký hiệu - số lượng)		BH thông báo chỉ dẫn
(Ký hiệu - số lượng)				Tình trạng		Kết cấu

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		16		17

		I		Cầu vượt sông, kênh

		1.1		Cầu Bình Lợi		225		Tĩnh không cầu thấp		Sông Sài Gòn		30+270		40		18		210		A1.1 (2)  A1.2 (2)		B5.1 (3)		C1.4 (4) C1.7 (2)
C1.8 (2) C2.5 (2) C2.6 (2) C3.1 (2)
C2.1 (2) C2.3 (2) C5.2 (2) C1.1.3 (6) C1.1.4 (6)		1.5		Không				Xí nghiệp đường sắt Sài Gòn				…

		1.2		Cầu Rạch Ông		200		Khẩu độ của cầu hẹp (20m), vị trí cầu gần ngã ba, khúc cua nguy hiểm		Rạch Ông Lớn		04+850		20		2.4		70		A1.1 (2) A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.4 (2) C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4) C5.2 (2) C2.1 (2)
C2.3 (2)		3		Cũ		Thép		Khu QLGTĐB số 4

		1.3		Cầu Nhị Thiên Đường I & II		200		Cầu hẹp, thấp, mật độ phương tiện cao		Kênh Đôi		03+400		20		3		67		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.4 (4)
C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		3.5		cũ		Thép		Cục QL Đường bộ 4

		1.4		Cầu Đồng Nai 1 &2		400		Hạn chế tĩnh không, 
tốc độ dòng chảy cao		Sông Đồng Nai		34+250		40		>6.0		332		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)
C1.4 (4)
C5.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)		5.5		BT		BTCT		Khu QL Đường bộ 7

		1.5		Cầu Ghềnh		500		Tốc độ dòng chảy cao,tại khu vực hạ lưu có bãi đá ngầm đẩy luồng lệch về phía gần bờ phải		Sông Đồng Nai		38+050		50		2.8		245		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)
B2.1 (2)
B2.2 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)
C1.4 (4)
C5.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)		6.5		-		-		Cục đường sắt

		1.4		Cầu Bến Lức 1 &2		400		Hạn chế tĩnh không, 
gần ngã ba, dòng chảy phức tạp		Sông Vàm Cỏ Đông		21+770		40		>6.0		265		B5.1 (2)
C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		A1.1 (2)
A1.2 (2)
C1.4 (4)
C5.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)		B5.1 (2)
C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
A1.1 (2)
A1.2 (2)		6.5		Yếu		Thép dàn		Cục Quản lý đường bộ 4		Long An

		1.6		Cầu Phú Long cũ		300		Hạn chế tĩnh không, 
gần ngã ba, dòng chảy phức tạp		Sông Sài Gòn		42+570		20		>2.8		196		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)
C2.1 (2)
C2.3 (2)		3.0		Tốt		Bờ phải - dàn trụ, kiềng  BTCT;
 Bờ trài - Thép dản		Cty Quản lý Cầu phà TP. HCM

		1.7		Cầu Long Bình 3		200		Dòng chảy
xiết, xoáy		Kinh Trà
Vinh		0+800		30		4		70		0		B5.1 (2)		C2.1 (2 )
C2.3 (2)
C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		5		0		-		Sở GTVT
Trà Vinh

		1.8		Cầu Long Bình 1		400		Cầu thấp		Kinh Trà
Vinh		4+500		16		3.5		50		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C2.1 (2 )
C2.3 (2)
C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		2		0		-		Khu QL Đường 
bộ 7

		1.9		Cầu Măng
Thít		400		Khoang thông thuyền hẹp, dòng chảy xiết		Sông 
Măng Thít		km 21+770		20 m		14 m		180 m		A1.1 (3)
A1.2 (3)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)
C2.1 (2)
C2.3 (2)		7 m		Tốt		Khung
 thép		Khu QL
đường bộ
717

		1.10		Cầu Cái Bè		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh 28		1+440		17 m		6 m		60 m		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C2.1 (2 )
C2.3 (2)
C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		3.6		Còn tốt		BTCT

		1.11		Cầu Thông Lưu		200		Cầu thấp, hẹp, dòng chảy không vuông góc với cầu.		Kênh 28		6+060		24 m		5 m		60 m		0		B5.1 (2)		C2.1 (2 )
C2.3 (2)
C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		2.6		Còn tốt		BTCT

		1.12		Cầu Long Định (Cũ)		300		Do tĩnh không Cầu thấp 2,4m		Kênh Xáng - Long Định		8+305		36		1,43		55		0		0		C2.1 (2)
C2.3 (2)		2,4		Còn tốt		Khung thép		Cục đường bộ 4				Đề xuất thả 02 phao A1.1, & 02 phao A1.2

		1.13		Cầu Kênh 3		310		Do tĩnh không Cầu thấp 2,7m		Kênh Xáng - Long Định		15+480		36		1,50		50		A1.1 (2)
A1.2 (2)		0		0		2,7		Còn tốt		BTCT		Phòng hạ tầng kinh tế, huyện Tân Phước

		1.14		Cầu Mỏ Cày		200		Cầu thấp, hẹp		Rạch Mỏ Cày		7+780		20		3		52		0		B5.1 (2)		C2.1 (2)
C2.3 (2)
C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		4		Tốt		BTCT		……

		1.15		Cầu Thom		200		Khu vực cầu có nhiều bến sơ dừa hoạt động		Kênh Mỏ Cày		14+620		30		3		52		0		0		0		6		…….		…….		Đoạn QL Thủy Bộ B.Tre				Các bến sơ dừa tự phát chưa được cấp phép

		1.16		Cầu An Hóa		500		Cầu thấp, hẹp, dòng chảy xiết		Kinh Chẹt Sậy		2+050		26		13		170		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C1.7 (2)
C1.8 (2)
C2.1 (4)
C2.3 (4)
C1.3 (4)
C3.1 (3)
C2.5 (2)
C5.2 (2)		6.5		Tốt		Khung thép		Đoạn QLGT thủy bộ Bến Tre

		1.17		Cầu Ô Môn		370		Cầu thấp, hẹp		rạch Ô Môn		06+540		15		>2,8		80		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		3.2		Bình thường		Khung thép		Cục quản lý đường bộ IV				Dài 99,1m

		1.18		Cầu Thới Lai		530		Cầu thấp, hẹp		rạch Ô Môn		15+200		16		3,0		66		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		4		Bình thường		BTCT		Sở GTVT TPCT				Dài 72,2m

		1.19		Cầu Đông Thuận		400		Cầu thấp, hẹp		kênh TĐÔM		10+100		14,7		2,0		40		Không		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		3.8		Bình thường		BTCT		Phòng KTHT Thới Lai, TPCT				Dài 48,0m

		1.20		Cầu Vàm Xáng -Thị Đội		400		Cầu thấp, hẹp		kênh Thốt Nốt		04+320		25		2,7		46		Không		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		3.5		Bình thường		Thép		Đoạn QLGT Thủy bộ KG				Dài 78m
Thượng lưu bờ trái có ngã ba kênh Ngọc Chúc

		1.21		Cầu Cái Sắn		200		Cầu nằm trong khu vực cua cong Cái Sắn		kênh Rạch Sỏi Hậu Giang		0+800		29		3		46		A1.1 (2)       A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5,2 (2)		6.18		Tốt		Khung thép		Khu QL Đường bộ 7

		1.22		Cầu Rạch Sỏi		200		Cầu nằm trong khu vực cua cong Rạch Sỏi		kênh Rạch Sỏi Hậu Giang		58.42		30				63		A1.1 (2)       A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5,2 (2)		5.3		Tốt		Khung thép		Khu QL Đường bộ 8

		1.23		07 cầu hạn chế về tĩnh không và khẩu độ		200		Kích thước cầu về tĩnh không và khẩu độ không đảm bảo		Kênh Mặc Cần Dưng		0 -:- 12,5		23.5		1.7		30		-----		B5.1 (14)		C1.1.3 (24)
C1.1.4 (24)
C5.2 (2)		3.03		------		------		Do địa phương quản lý

		1.24		Cầu số 13		200		Vị trí cầu nằm gần ngã tư kênh Tri Tôn Hậu Giang giao với kênh Tám Ngàn		Kênh Tri Tôn Hậu Giang		26.625		25		2.2		50		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		4.2		Tốt		Khung thép		Sở GTVT An Giang

		1.25		Cầu sắt Phước Long		300		Mật độ PT thông qua cao, tĩnh không cầu thấp (3,8m), khẩu độ nhỏ (20m), ngay ngã tư.		QL-PH		58+210		20		3		48		0		B5.1 (2)		C5.2 (2) C1.1.3 (4) C1.1.4 (4) C2.1 (2)
C2.3 (2)		3.8		tốt		Bê tông cốt thép, gắn liền với mố trụ cầu.		Sở GTVT
Bạc Liêu				Chiều rộng khoang thông thuyền hạn chế, mật độ PT cao tiềm ẩn TNGT

		1.26		Cầu Định Thành A		250 m		Dòng chảy xiết		K. Tắc Vân		04+500		30		4.7		95		0		B5.1 (2)		C2.1 (2)
C2.3 (2)
C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)		5.0		Tốt		Khung BTCT		Đoạn Quản lý Đường bộ, đường sông Bạc Liêu				Không có phao dần luồng. Lắp đặt mới  04 phao dần luồng; Chiều dài cầu =

		1.27		Cầu thứ 11		150m		Cầu thô sơ khung thép, Cách ngã tư 150m		Tân Bằng Cán Gáo		05+900		30		3,2m		42m		0		0		0		7		-		-		Phòng Công thương An Minh				Không trụ chống va

		1.28		Cầu thứ 8		200m		Cầu thô sơ khung thép, Cách ngã ba 100m		Tân Bằng Cán Gáo		22+500		30		3,4m		43m		0		0		0		6.5		-		-		Tư nhân

		1.29		Cầu Bào môn		200m		Cầu thô sơ khung thép, Cách ngã ba 100m		Tân Bằng Cán Gáo		35+300		33		3,5m		50m		0		0		0		6.5		tốt		BTCT		Tư nhân

		1.30		Cầu Giá Rai cũ		200		Cầu thấp, hẹp, dòng chảy xiết		Kênh Bạc Liêu - Cà Mau		30 + 175		22; 24		2.7; 2.6		105		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C2.1 (2)
C2.2 (2)
C2.3 (2)
C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)		3.8; 4.7		Cũ		BTCT		Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu

		1.31		Cầu Hoà Trung		350 m		cách khúc cong gấp 150m		Sông Gành Hào		47+350		30		6		110		0		0		C2.1 (2)
C2.3 (2)
C1.1.3 (04)
C1.1.4 (04)		7		Tốt		Khung BTCT		Đoạn Quản lý Đường bộ, đường sông Cà Mau				Không có phao dần luồng và báo hiệu bờ

		1.32		Cầu Tuyên Nhơn		200		Cầu thấp		Sông Vàm Cỏ Tây		84+770		51		>2,8		100		0		0		C2.1 (2)
C2.3 (2)		5.8		-		-		Cục quản lý đường bộ IV				Bổ sung 
2 A1.1
2 A1.2
4 BH C1.1.3
4 BH C1.1.4
2 BH B5.1
2 BH C5.2

		1.33		Cầu Mộc Hóa		200		Cầu thấp, hẹp		Sông Vàm Cỏ Tây		128+710		27		>2,8		120		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		3.5		Tốt		Khung thép		Sở GTVT Long An

		1.34		Cầu Chùa Nổi		200		Cầu thấp, hẹp		Sông Vàm Cỏ Tây		139+900		35		>2,8		90		0		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)		5.2		Yếu		BTCT		Ủy ban nhân dân xã Tuyên Bình				Bổ sung 
2 A1.1
2 A1.2
2 BH C5.2
2 BH C2.1
2 BH C2.3
2 BH C5.2

		1.35		Cầu Cả Rưng		200		Cầu thấp		Sông Vàm Cỏ Tây		155+090		50		>2,8		80		0		0		0		5.4		-		-		Ủy ban nhân dân xã Tuyên Bình Tây				Bổ sung 
2 A1.1
2 A1.2
4 BH C1.1.3
4 BH C1.1.4
2 BH B5.1
2 BH C5.2
2 BH C2.1
2 BH C2.3
2 BH C5.2

		1.36		Cầu Cả Môn		200		Cầu thấp		Sông Vàm Cỏ Tây		162+440		35		>2,8		70		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		4.5		Tốt		Thép		Sở GTVT Long An

		1.37		Cầu Tân Thạnh		200		Cầu thấp, hẹp		Sênh Tháp Mười số 1		15+890		21		>3,0		58		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		3.4		Tốt		BTCT		Sở GTVT Long An

		1.38		Cầu treo chùa Long Thành		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh Tháp Mười số 1		23+200		28.9		>3,0		56		0		0		0		?		-		-		Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hòa lập				Bổ sung 
2 A1.1
2 A1.2
4 BH C1.1.3
4 BH C1.1.4
2 BH B5.1
2 BH C5.2
2 BH C2.3
2 BH C5.2

		1.39		Cầu treo Tân Lập		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh Tháp Mười số 1		27+720		28.3		>3,0		56								5		-		-		Ủy ban nhân dân xã Tân Lập				Bổ sung 
2 A1.1
2 A1.2
4 BH C1.1.3
4 BH C1.1.4
2 BH B5.1
2 BH C5.2
2 BH C2.1
2 BH C2.3
2 BH C5.2

		1.40		Cầu treo Hậu Thạnh Đông		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh Tháp Mười số 1		33+800		28.3		>3,0		56		0		0		0		5		-		-		Ủy ban nhân dân xã Hậu Thạnh Đông				Bổ sung 
2 A1.1
2 A1.2
4 BH C1.1.3
4 BH C1.1.4
2 BH B5.1
2 BH C5.2
2 BH C2.1
2 BH C2.3
2 BH C5.2

		1.41		Cầu Treo Tam Nông		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh Tháp Mười số 1		69+710		20		>3,0		62				B5.1 (2)		C1.1.3 (4)		2.5		-		-		Sở GTVT Đồng Tháp				Bổ sung 
2 A1.1
2 A1.2
4 BH C1.1.4
2 BH C5.2
2 BH C2.1
2 BH C2.3
2 BH C5.2

		1.42		Cầu Tràm Chim		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh Tháp Mười số 1		70+280		28		>3,0		60		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (2)
C5.2 (2)		3.6		-		-		Sở GTVT Đồng Tháp

		1.43		Cầu An Long		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh Tháp Mười số 1		89+580		17		>3,0		58		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		3		Tốt		Khung thép		Cục quản lý đường bộ IV

		1.44		Cầu Quản Oai		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh Tháp Mười số 2				29		>3,0		60		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		4 BH C1.1.3
4 BH C1.1.4
2 BH C2.1
2 BH C2.3
2 BH C5.2		5.5		Tốt		Khung thép		Sở GTVT Tiền Giang

		1.45		Cầu Treo Mỹ Quý		200		Cầu thấp		Kênh Tháp Mười số 2		70+000		30		>3,0		58		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		4.3		-		-		Ủy ban xã Mỹ Quý

		1.46		Cầu Tân Nghĩa		200		Cầu hẹp		Kênh Tháp Mười số 2		86+050		28		>3,0		59		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		6		-		-		Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh

		1.47		Cầu Sắt Mỹ An		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh 4Bis		00+110		19.5		>3,0		58		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		3		-		-		Sở GTVT Đồng Tháp

		1.48		Cầu kênh Tứ		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh 4Bis		15+050		25		>3,0		65		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		3.5		-		-		Sở GTVT Đồng Tháp

		1.49		Cầu Trường Xuân		200		Cầu thấp, hẹp		kênh 4Bis		15+920		29		>3,0		65		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		3.5		-		-		Sở GTVT Đồng Tháp

		1.50		Cầu Nàng Hai		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh Lấp Vò Sa Đéc		16+320		20		>3,0		113		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		5		Tốt		BTCT		Sở GTVT Đồng Tháp

		1.51		Cầu Vĩnh Thạnh		200		Cầu hẹp		Kênh Lấp Vò Sa Đéc		34+550		29		>3,0		60		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)		6		-		-		Sở GTVT Đồng Tháp

		1.52		Cầu Lấp Vò		200		Cầu thấp, hẹp		Kênh Lấp Vò Sa Đéc		45+690		29		>3,0		56		A1.1 (2)
A1.2 (2)		B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		5.9		Tốt		BTCT		Sở GTVT Đồng Tháp

		1.53		Cầu tạm cầu Huyện Đội		200		Cầu thấp, hẹp		Hồng Ngự Vĩnh Hưng		08+450		21		>2.8		56				B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C5.2 (2)		3.2		-		-		Đơn vị thi công cầu Huyện Đội

		1.54		Cầu Giồng Găng		200		Cầu thấp		Hồng Ngự Vĩnh Hưng		26+040		30		>2.8		4.2				B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C5.2 (2)		4.2		-		-		Sở GTVT Đồng Tháp

		1.55		Cầu Hồng Ngự		200		Cầu thấp, hẹp		Hồng Ngự Vĩnh Hưng		41+800		19		>2.8		60				B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C5.2 (2)		2.9		-		-		Cục quản lý đường bộ IV

		1.56		Cầu Tân Phước		200		Cầu thấp		Kênh Phước Xuyên		27+500		30		>2.8		55				B5.1 (2)		C1.1.3 (4)
C5.2 (2)		4.5		-		-		Sở GTVT Đồng Tháp

		2		Ngã ba, luồng giao nhau, luồng cong gấp

		2.1		Ngã ba sông Sài Gòn - Kênh Thanh Đa (phía TL kênh Thanh Đa)		300		Phương tiện lưu thông nhiều		Sông Sài Gòn		29+350		50		20		245		0		0		0				…		…		…				…

		2.2		Ngã ba sông Sài Gòn - Rạch Chiếc		300		Phương tiện lưu thông nhiều		Sông Sài Gòn		22+700		50		25		275		0		0		0

		2.3		Ngã ba sông Sài Gòn - Kênh Thanh Đa (phía HL kênh Thanh Đa)		300		Phương tiện lưu thông nhiều		Sông Sài Gòn		18+100		50		22		280		0		0		0

		2.4		Ngã ba kênh Tẻ - Rạch Ông Lớn		300		Khúc cua nguy hiểm, luồng hẹp, tầm nhìn bị che khuất, phương tiện tải trọng lớn lưu thông nhiều		Kênh Tẻ		04+000		35		3.2		95		0		0		C4.13.2 (2)
C2.6 (2) C2.7 (1) C3.1 (2)

		2.5		Ngã ba sông Chợ Đệm- Sông Cần giuộc		300		Khúc cua nguy hiểm, phương tiện tải trọng lớn lưu thông nhiều		Sông Chợ Đệm		00+800		35		5.6		70		01 A1.2		0		02C1.3; 02C3.3; 02C4.13.2; 01C2.5; 02C2.6; 01C2.7; 01C1.8

		2.6		Ngã ba sông Chợ Đệm - Bến Lức - Kênh Xáng Lý Văn Mạnh		300		Khúc cua gấp,luồng hẹp, phương tiện lưu thông nhiều		Sông Chợ Đệm		05+500		35		4.2		43		0		0		02C1.3; 02C3.3; 02C2.6; 02C2.7; 01C1.9; 02C4.13.2

		2.7		Ngã tư kênh Cây Khô-Tắc Bến Rô-Rạch Ông Lớn- Ông Lớn 2		300		Ngã tư giao nhau, các phương tiện lưu thông đan xen gây mất an toàn giao thông		Kênh Cây Khô		03+350		50		2.5		50		0		0		0

		2.8		Ngã ba kinh Nước 
Mặn - sông Cần Giuộc		500		Khu vực ngã ba, dòng chảy phức tạp, mật độ phương tiện cao, tải trọng lớn		Kinh Nước 
Mặn - sông Cần Giuộc		9+900 
S Cần Giuộc; 0+000 KNM		35		>2.8		290
S Cần Giuộc; 105 - KNM		0		B1 (1)		B1 (1)		-		-		-						Có lắp đặt các 
BH trong khu vực

		2.9		Ngã ba sông Chợ Đệm
Bến Lức - sông Vàm Cỏ Đông		800		Khu vực ngã ba, dòng chảy phức tạp, mật độ phương tiện cao, tải trọng lớn		Sông Chợ Đệm
Bến Lức - sông Vàm Cỏ Đông		20+000 S CĐệm BLức; 22+100 
S VCĐ		50		>2.8		60 S CĐệm BLức; 
210 S VCĐ		0		B1 (1)		B1 (1)		-		-		-						Có lắp đặt các 
BH trong khu vực

		2.10		Cua cong ngoặc sông Cái Bé		300		Cua cong gấp, bán kính cong nhỏ		sông Cái Bé		Từ Km 01+300 đến Km 01+600		25		2,8		48		0						-		-		-						Đoạn sông hẹp, cua ngoặc gấp, nguy hiểm

		2.11		Cua cong ngoặc sông Cái Bé		650		Bãi cạn, cua cong gấp, bán kính cong nhỏ		sông Cái Bé		05+370 - 06+020		25		2,8		65		A1.2 (05)						-		-		-						Đoạn sông hẹp, cua ngoặc gấp, nguy hiểm

		2.12		Ngã ba Bắc kênh Tắc Cậu - sông Cái Bé		SCB 300m;
KCT 300m		Khu vực ngã ba, nước xoáy, mật độ phương tiện lưu thông cao		Kênh Tắc Cậu		01+500		50		3,5		70		0						-		-		-						Khu vực ngã ba, gần chợ, nhiều tàu cá lưu thông

		2.13		04 Cua cong cuối K. Rạch Sỏi		1420		Bán kính cong không đảm bảo (< 350m)		kênh Rạch Sỏi Hậu Giang		58 -:- 59,420		22		3		34		A1.1 (2)    A1.2 (2)		B5.1 (2)
B1 (1)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)
C2.6 (2)
C4.12 (1)
C3.1 (2)
C4.13.3 (1)
C4.6 (1)		-----		-----		-----		-----				Báo hiệu gồm cả BH cầu Rạch Sỏi, tĩnh không 5.3m

		2.14		Cua cong Ba Bần		1500		Bán kính cong không đảm bảo (< 350m)		kênh Rạch Giá Long Xuyên		17 -:- 18,5		36		2.8		55		A1.1 (4)
A1.2 (4)		B5.1 (2)
B1 (1)		C1.1.3 (4)
C1.1.4 (4)
C2.1 (2)
C2.3 (2)
C5.2 (2)
C4.7 (1)		-----		-----		-----		-----				Bao gồm BH cầu sắt Ba Bần, Tĩnh không 5m

		2.15		Ngã ba kênh Rạch giá Hà Tiên - rạch Cái Tre		300		Luồng hẹp, cạn và nơi giao luồng, ngay khu vực cầu Cái Tre		Kênh Rạch Giá Hà Tiên		59,800 ÷ 60,100		26		2.8		55

		2.16		Ngã năm kênh Tri Tôn - K. Tám Ngàn - Mặc Cần Dưng - K. Bến Đá		300		Luồng hẹp, luồng giao nhau, ngay khu vực cầu 13		Kênh Tri Tôn Hậu Giang		26,5 ÷ 26,8		26		2.8		36 ÷ 45

		2.17		Ngã ba Nhánh cù lao Tây Ma (Sông Tiền) - sông Vàm Nao		500		có hố xoáy ngay cạnh luồng		Nhánh cù lao Tây Ma		9,8		150		8		800		A9.1 (1)
A1.1 (1)
A1.2 (1)		B1 (1)		0		-		-		-

		2.18		Ngã ba Sông Hậu - sông Vàm Nao		500		có hố xoáy ngay cạnh luồng		Sông Hậu		178,84		150		8		437		A9.1 (1)
A1.1 (1)
A1.2 (1)		B1 (1)		0		-		-		-

		2.19		Ngã Ba Tắc Thủ		300		Mật độ
 PT cao		Sông Ông Đốc		45+000		52		3.5		120		0		B1 (1)		C1.3 (1)
C1.6 (1)
C1.7 (1)
C1.8 (1)
C3.1 (1)
C4.13.2 (2)
C 3.3 (1)		-		-		-						-Mặc dù KT luồng đảm bảo, nhưng mật độ phương cao tiềm ẩn TNGT

		2.20		Ngã Ba Kênh Lương Thế Trân		300		Mật độ
 PT cao		Sông Ông Đốc		40+500		45		3.4		120				B1 (1)		C1.3 (1)
C1.7 (1)
C4.13.2 (2)		-		-		-						-Luồng chưa đảm  bảo theo TK, mật độ phương cao tiềm ẩn TNGT

		2.21		Ngã tư Rạch Rập		150m kênh Rạch Rập		Luồng  hẹp, tầm nhìn hạn chế		K. Lương Thế Trân		04+500		18		3.0		48		0		0		0		-		-		-						Lắp đặt báo hiệu

		2.22		Ngã tư chợ thứ 11		300		luồng hẹp		Tân Bằng Cán Gáo		05+600 đến km05+800		35m		3,2m		39m		0		0		0		-		-		-						Mật độ phương tiện cao

		2.23		Ngã tư chợ thứ 9		300		luồng hẹp		Tân Bằng Cán Gáo		21+000 đến km 21+100		33m		3,0m		38m		0		0		0		-		-		-						Mật độ phương tiện cao

		2.24		Ngã tư chợ thứ 7		300		Mật độ phương tiện cao		Tân Bằng Cán Gáo		24+00 đến km 24+150		35m		3,3m		45m		0		0		0		-		-		-

		2.25		Ngã tư chợ thứ 3		300		luồng hẹp		Tân Bằng Cán Gáo		31+100 đến km 31+300		34m		3,4m		40m		0		0		0		-		-		-						Mật độ phương tiện cao

		2.26		Ngã ba kênh 30/4		300		Dòng nước chảy xiết, xoáy		Kênh Bạc Liêu - Vàm Lẻo		17 + 830		36		3.2		52		0		01 B1		C4.13.2 (1)
C3.1 (1)
C1.3 (1)
C1.8 (1)
C1.6 (1)
C1.15 (1)
C1.7 (1)		-		-		-						- Phạm vi ảnh hưởng về nhánh kênh 30/4 100m.

		2.27		Ngã tư Hộ Phòng		300		Dòng nước chảy xiết, xoáy		Kênh Bạc Liêu - Cà Mau		34 + 850		36		3.5		110				01 B1		C3.1
C3.6 (2)
C4.13.3 (1)		-		-		-						- Phạm vi ảnh hưởng về nhánh kênh Hộ Phòng - Gành Hào 150m và kênh Hộ Phòng - Chủ Chí 150m.

		2.28		Đoạn cua cong gấp Cầu kênh Cái Tắc		800		Ngã ba cua cong gấp dòng chảy lớn mật độ phương tiện cao		Kênh Tắt Năm Căn		00 + 800 đến
 00 + 000		30		8		95		A1.1 (1)		0		C2.3 (2)
C1.6 (2)
C1.15 (2)
C1.3 (2)
C3.1(1)
C2.1 (2)
C1.7 (1)
C1.8 (1)
 C3.3 (1)		-		-		-						Luồng lạch đảm bảo, do cua cong gấp, nơi ngã ba luồng giao nhau khu vực cầu, dòng chảy lớn tiềm ẩn tai nạn giao thông

		2.29		Đoạn cua công gấp Vàm Kênh Ba		300		Ngã ba cua cong gấp dòng chảy lớn		Kênh Cái Nháp		07 + 000 đến
 06 + 700		40		9		155		0		0		C3.1 (1)
C1.8 (1)
C4.13.2 (1)		-		-		-						Luồng lạch đảm bảo, do cua cong gấp, nơi ngã ba luồng giao nhau khu vực cầu, dòng chảy lớn tiền ẩn tai nạn giao thông

		2.30		Ngã ba sông Tiền 
kênh Tân Châu		sông tiền 500
kênh Tân Châu 500m		Dòng nước 
chảy xiết, xoáy		Sông Tiền 
 Kênh Tân Châu		237+700
(sông Tiền)								A9.3 (1)		B1 (1)		0		-		-		-

		2.31		Ngã ba sông Tiền 
rạch Hồng Ngự		sông tiền 500
rạch Hồng Ngự 500m		Dòng nước 
chảy xiết, xoáy		Sông Tiền 
Kạch Hồng Ngự		224+800
(sông Tiền)								0		B1 (1)		0		-		-		-

		2.32		Ngã ba sông Tiền 
kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng		sông tiền 500
kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng 500m		Dòng nước 
chảy xiết, xoáy		Sông Tiền 
Kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng		224+000
(sông Tiền)								0		B1 (1)		0		-		-		-

		2.33		Ngã ba sông Tiền 
hạ lưu cù lao Long Khánh		sông tiền 500
nhánh cù lao Long Khánh 500m		Dòng nước 
chảy xiết, xoáy		Sông Tiền 
hạ lưu cù lao Long Khánh		221+500
(sông Tiền)								A9.3 (1)		B1 (1)		0		-		-		-

		2.34		Ngã ba sông Tiền 
TL nhánh cù lao Tây Ma		sông tiền 500
nhánh cù lao Tây Ma 500m		Dòng nước 
chảy xiết, xoáy		Sông Tiền 
TL nhánh cù lao Tây Ma		215+000
(sông Tiền)								A9.3 (1)		0		0		-		-		-

		2.35		Ngã ba sông Tiền 
kênh Tháp Mười số 1		sông tiền 500
kênh Tháp Mười số 1 500m		Dòng nước 
chảy xiết, xoáy		Sông Tiền 
kênh Tháp Mười số 1		212+000
(sông Tiền)								0		B1 (1)		C4.13.2 (2)		-		-		-

		2.36		Ngã ba sông Tiền 
HL nhánh cù lao Tây Ma		sông tiền 500
nhánh cù lao Tây Ma 500m		Dòng nước 
chảy xiết, xoáy		Sông Tiền 
HL nhánh cù lao Tây Ma		193+800
(sông Tiền)								A9.3 (1)		B1 (1)		0		-		-		-

		2.37		Ngã ba sông Tiền 
kênh Tháp Mười số 2		sông tiền 500
kênh Tháp Mười số 2 500m		Dòng nước 
chảy xiết, xoáy		Sông Tiền 
kênh Tháp Mười số 2		190+200
(sông Tiền)								0		B1 (1)		C4.13.1 (1)		-		-		-

		2.38		Ngã ba sông Tiền 
rạch Cao Lãnh Nam		sông tiền 500
rạch Cao Lãnh Nam 500m		Dòng nước 
chảy xiết, xoáy		Sông Tiền 
rạch Cao Lãnh Nam		156+700
(sông Tiền)								0		B1 (1)		0		-		-		-

		2.39		Ngã ba sông Tiền 
rạch Cái Đôi		sông tiền 500
rạch Cái Đôi 500m		Dòng nước 
chảy xiết, xoáy		Sông Tiền 
rạch Cái Đôi		139+350
(sông Tiền)								0		0		C4.13.2 (2)		-		-		-

		2.40		Ngã bảy Phụng Hiệp		Mổi phía kênh 300m;		Khu vực nhiều ngã giao nhau, nước xoáy, mật độ phương tiện lưu thông cao		R Cái Côn;
K Quản Lộ Phụng Hiệp		RCC
Km 16+500;
QLPH Km 00+00		50		3,5		62;
55		0		0		0		-		-		-						Lưu tốc dòng chảy lớn

		III		Bãi cạn, khu vực khan cạn, luồng cạn

		3.1		Bãi cạn		450				Rạch Ông Lớn		02+750 đến 03+200		35		1.6		100		01A1.1		01B2.1		0

		3.2		Bãi cạn		150				Rạch Ông Lớn		04+050 đến 04+200		35		1.6		100		01A1.1		01B2.1		0

		3.3		Bãi cạn đồn Rạch Cốc		2400		Bãi cạn lấn luồng sang phí bờ phải, bồi lắng nhanh		Sông Vàm Cỏ		0+500 đến 2+900 phía bờ trái		150		6.0		1840		A1.1 (3)
A1.2 (3)		0		A1.1 (3)
A1.2 (3)		-		-		-						Được lắp đặt các BH dẫn luồng qua khu vực

		3.4		Luồng cạn (hẹp) Chợ Gạo		11500		Luồng hẹp, mật độ PT cao		Kênh Chợ Gạo		km 0+00 đến km 11+500		26		3		100		0		0		C2.2 (2)
C2.3 (2)
C5.3 (2)		-		-		-						Mặc dù kích thước luồng đảm bảo, nhưng mật độ pt cao tiềm ẩn TNGT, phương tiện tải trọng lớn hay vướng cạn lúc thủy triều ròng sát

		3.5		Bãi cạn Vàm Kênh - Xáng Long Định		600		Do bãi cạn ngày càng phát triển về TL Sông Tiền		Kênh Xáng - Long Định		0+000		30		1,40		55		0		0		0		-		-		-

		3.6		Bãi cạn vàm Cái Muối		3000		Bãi cạn		Sông Tiền		107+500 -110+500		150		11.3		1800		A1.1 (3)		0		0		-		-		-						Đang có  khoảng 5 xáng khai thác cát

		3.7		Bãi cạn
Qưới An		500 m		Bãi cạn ở giữa sông, độ sâu ở gần phía bờ hữu		Sông 
Măng Thít		km 1+900 
đến
km 2+400		36 m		15 m		230 m		A1.1 (2)
A1.2 (2)		0		0		-		-		-

		3.8		Bãi cạn An Phước		1800		Bãi cạn		Sông Cổ Chiên		84+600 - 82+800		150		11		2000		A1.1 (4)		0		0		-		-		-

		3.9		Bãi cạn Kỳ Hôn		150		Khu vực ngã ba		Rạch Kỳ Hôn		km 6+150 đến km 6+300		55		5		130		0		0		A1.1 (1)
A9.2 (1)
A1.2 (1)		-		-		-

		3.10		Luồng cạn (hẹp) Xà No		7500		Luồng cạn, hẹp, Mật độ PT cao		kênh Xà No		32+000-39+500		18		3,0		50		0		B2.1 (4)
B2.2 (1)		0		-		-		-

		3.11		Luồng cạn (hẹp) Thị Đội Ô Môn		8000		Luồng cạn, hẹp, Mật độ PT cao		kênhTĐOM		00+000 - 08+000		14		2,2		36 đến 40		0		0		0		-		-		-						- Tiêu chuẩn cấp III;
- Toàn bộ đoạn cạn có độ sâu 2,2 mét, ứng với chiều rộng luồng 14 mét, không đáp ứng theo cấp kỹ thuật

		3.12		Luồng cạn (hẹp) Thị Đội Ô Môn		1285		Luồng cạn, hẹp, Mật độ PT cao		kênhTĐOM		14+650 - 27+500		14		2,2		36 đến 40		0		0		0		-		-		-						Toàn bộ đoạn cạn có độ sâu 2,2 mét, ứng với chiều rộng luồng14 mét, không đáp ứng theo cấp kỹ thuật

		3.13		Luồng cạn (hẹp) Quản lộ Phụng Hiệp		10700		Luồng cạn, hẹp, Mật độ PT cao		kênh Quản lộ Phụng Hiệp		14+400 - 25+100		24		2,2		50		0		0		C2.2 (1)
C2.3 (1)		-		-		-						Toàn bộ đoạn cạn có độ sâu 2,2 mét, ứng với chiều rộng luồng 24 mét, không đáp ứng theo cấp kỹ thuật

		3.14		Luồng cạn (hẹp) Quản lộ Phụng Hiệp		600		Luồng cạn, hẹp, Mật độ PT cao		kênh Quản lộ Phụng Hiệp		44+900 - 45+000		28		2,2		50		0		0		C2.2 (1)
C2.3 (1)		-		-		-						Toàn bộ đoạn cạn có độ sâu 2,2 mét, ứng với chiều rộng luồng 28 mét, không đáp ứng theo cấp kỹ thuật

		3.15		Luồng cạn		12500		Chuẩn tắc luồng không đảm bảo		Kênh Mặc Cần Dưng		0 -:- 12,5		22		1.7		30		0		B5.1 (14)		C1.1.3 (24)
C1.1.4 (24)
C2.1 (5)
C2.3 (5)
C5.2 (2)
C2.2 (2)
C3.1 (4)
C3.3 (1)
C4.13.2 (4)
C4.13.3 (6)		-----		-----		-----		-----				Bao gồm BH các cầu trên tuyến

		3.16		Bãi cạn		250 m		Luồng cạn, hẹp		K. Lương Thế Trân		09+750 - 10+000		13		2.8		59		0		0		0		-		-		-				Lắp đặt báo hiệu, tiến hành nạo vét		Lắp đặt báo hiệu, tiến hành nạo vét

		3.17		Bãi cạn Cả rô - Tân hưng		1500		Sà lan có trọng tải lớn chở cát, đá lưu thông nhiều		Kênh Bảy Hạp		01 + 600 đến
 00 + 100		25		2.7		105		A1.1 (2)
A1.2 (2)		0		C2.3 (2)
C1.3 (1)
C1.6 (1)
C1.8 (1)		-		-		-						Luồng lạch ổn định, mật độ phương tiện có trọng tải lớn, tiềm ẩn tai nạn giao thông

		3.18		Bãi cạn Tân Hưng - Chà Là		10000		Nhiều đoạn cạn, cua cong gấp		Sông Bảy Hạp		24 + 900 đến
 14 + 900		30		3.0		118		A1.1 (7)
A1.2 (10)		0		C2.3 (2)
C1.6 (1)
 C1.8 (1)
C3.1 (1)		-		-		-						Luồng lạch ổn định, mật độ phương tiện có trọng tải lớn, tiềm ẩn tai nạn giao thông

		3.19		Bải cạn tân duyệt, Bến Bào		1500		Nhiều đoạn cạn, cua cong gấp,		Sông Bảy Hạp		14 + 000 đến
 12 + 500		30		3.5		120		A1.1 (2)
A1.2 (2)		0		C2.3 (1)
C2,6 (1)
C1.8 (1)
C3.1 (1)		-		-		-						Luồng lạch đảm bảo, do cua cong gấp, nơi ngã ba luồng giao nhau có dòng chảy lớn tiền ẩn tai nạn giao thông

		3.20		Bãi cạn		250 m		Luồng cạn, hẹp, đoạn cong		Sông Gành Hào		46+250 - 46+500		30		3.8		95		0		0		0		-		-		-						Lắp đặt báo hiệu, tiến hành nạo vét

		3.21		Luồng hẹp kênh Lấp Vò Sa Đéc		10,000		Luồng hẹp,
phương tiện lưu thông nhiều		Kênh Lấp Vò Sa Đéc		từ km 32+000 đến 
km 42+000		26		3		60		0		B2.1
B2.2		0		-		-		-						Đã nạo vét năm
 2014-2015 nhưng bề rộng luồng nạo vét chỉ = 26m

		3.22		Bãi cạn cồn nha Mân		1,400		Luồng cạn		Kênh Lấp Vò Sa Đéc		Km 08+400 đến km 09+800				<3,0				0		B2.1		0		-		-		-

		3.23		Đoạn cạn kênh 4Bis		1,600		Luồng cạn		Kênh 4Bis		08+400 đến km 10+000				<3,0				0		0		0		-		-		-

		IV		Đá ngầm, Vật chướng ngại

		4.1		Bãi đá ngầm Sai Ga		200		lấn luồng 20 m		Sông Đồng Nai		35+700 đến
35+900 
phía bờ trái		50		2.8		400		A1.2 (2)		0		0		-		-		-						Được lắp đặt các BH dẫn luồng qua khu vực. Luồng ép bờ phải

		4.2		Bãi đá cầu Gềnh		100		lấn luồng 20 m		Sông Đồng Nai		37+300 đến
37+400 
phía bờ trái		50		2.8		407		A1.1 (2)
A1.2 (2)		0		0		-		-		-						Được lắp đặt các BH dẫn luồng qua khu vực. Luồng ép bờ phải

		4.3		Bãi đá ông Nghê		430		lấn luồng 20 m		Sông Đồng Nai		62+750 đến
63+180 
phía bờ phải		50		2.8		310		A1.1 (3)		0		0		-		-		-						Được lắp đặt các BH dẫn luồng qua khu vực. Luồng ép bờ trái

		4.4		Bãi đá ông Nghê 
(nhánh phụ)		30		lấn luồng 10 m		Sông Đồng Nai		6+470 đến
6+500 
phía bờ phải		50		2.0		165		0		0		0		-		-		-						Chưa được lắp đặt các BH. Luồng ép bờ trái, Đã có hồ sơ xin bổ sung 2017

		4.5		Bãi đá rạch Bà Đặng		160		lấn luồng 20 m		Sông Đồng Nai		67+800 đến
68+040 
phía bờ trái		50		2.8		258		A1.1 (1)
A1.2 (2)		0		0		-		-		-						Được lắp đặt các BH dẫn luồng qua khu vực. Luồng ép bờ phải

		4.6		Bãi đá Tân Định - rạch Đông		950		lấn luồng 20 m		Sông Đồng Nai		73+650 đến
74+600 
phía bờ trái		40		2.8		235		A1.1 (1)
A1.2 (4)		0		0		-		-		-						Được lắp đặt các BH dẫn luồng qua khu vực. Luồng ép bờ phải

		4.7		Mỏm đá ngầm		7.5		Nằm trong luồng chạy tàu		kênh Rạch Giá Long Xuyên		30.8		22		2.5		47		A1.1 (1)		0		0		-----		-----		-----		-----

		4.8		VCN Cống thủy lợi				Nằm ngay khu vực ngã ba, dòng chày xiết		K. Tắc Vân		00+120		50		5.0		110		0		0		0		-		-		-		Vô chủ				Bố trí báo hiệu tạm thời, tiến hành thanh thải thải cống

		4.9		VCN (Cống thủy lợi BTCT chưa thanh thải hết)		Chưa xác định rõ		Luồng cạn, hẹp		K. Lương Thế Trân		00+130		18		2.8		54		0		0		0		-		-		-						Lắp đặt báo hiệu, tiến hành khảo sát thanh thải

		4.10		VCN Cầu cảng cũ				Nằm ngay khu vực dòng chày xiết		Sông Gành Hào		13+300		150		21		250		0		0		0		-		-		-		Vô chủ				Bố trí báo hiệu tạm thời, tiến hành thanh thải thải cống

		4.11		Bè kè sắt Sa Đéc (bị sụp, nghiêng ra phía luồng, nằm trong hành lang bảo vệ luồng)		40		Chướng ngại vật		Kênh Lấp Vò Sa Đéc		16+020 đến km 16+060		36				92		A1.1		B2.1		0		-		-		-

		V		Các khu vực ảnh hưởng ATGT

		5.1		Chợ nổi Cái bè		800 m		Chợ nổi nên phương tiện neo đậu lấn luồng chạy tàu		kênh 28		km 000+ 500 
đến
km 1+300		30m		10 m		65 m		0		0		0		-		-		-

		5.2		Khu công nghiệp An Thạnh		100 m		Sông hẹp,phương tiện neo đậu lấn luồng chạy tàu		Kênh 28		km 4+600 đến km 4+700		30 m		10 m		48 m		0		0		0		-		-		-

		5.3		Chợ nổi Cái Răng		700		Phương tiện choán luồng		Rạch Cần Thơ		08+400 - 09+100		>50		>2,8		160		A1.1 (2)
A1.2 (2)		0		C1.6 - 01
C1.7 - 01
C19 - 01
C2.5 - 01
C2.6 - 01
C2.7 - 01
C3.1 - 01		-		-		-		UBND quận Cái Răng, TPCT				Cần bổ sung báo hiệu chỉ dẫn theo PA quy hoạch Chợ nổi Cái Răng

		5.4		Chợ Ninh Quới		310		Mật độ PT neo đậu trong khu vực chợ cao		QL-PH		Từ km
50+340 
đến km 50+650		36		2.8		38		0		B1 (1)		C1.6 (2)
C1.7 (2)
C1.3 (2)
C4.13.3 (2)		-		-		-						Các báo hiệu ký hiệu C được lắp đặt 2 bên bờ thượng và hạ lưu.

		5.5		Chợ Phước Long		490		Mật độ PT neo đậu trong khu vực chợ cao		QL-PH		Từ km
57+405 
đến km 57+895		30		2.7		32		0		0		C1.6 (2)
C1.7 (2)
C3.3 (2)
C3.1 (2)
C1.4 (2)
C1.8 (2)		-		-		-						Các báo hiệu ký hiệu C được lắp đặt 2 bên bờ thượng và hạ lưu. Chợ quá hẹp.

		5.6		Chợ Xã Thoàn		210		Mật độ PT neo đậu trong khu vực chợ cao		QL-PH		Từ km
62+890 
đến km 63+100		32		2.8		36		0		0		ký hiệu: B1 
Số lượng: 01		-		-		-						Chợ quá hẹp

		5.7		Chợ Phó Sinh		250		Mật độ PT neo đậu trong khu vực chợ cao		QL-PH		Từ km
68+200
đến km 68+450		25		2.5		26		0		0		ký hiệu: B1, C3.3, C1.4, C1.8           Số lượng: 09		-		-		-						Các báo hiệu ký hiệu C được lắp đặt 2 bên bờ thượng và hạ lưu. Chợ quá hẹp.

		5.8		Chợ Chủ Chí		320		Mật độ PT neo đậu trong khu vực chợ cao		QL-PH		Từ km
80+030
đến km 80+350		35		2.6		35		0		B1 (1)		C1.7 (2)
C3.1 (2)
C1.4 (2)
C1.6 (2)
C1.8 (2)		-		-		-						Các báo hiệu ký hiệu C được lắp đặt 2 bên bờ thượng và hạ lưu. Chợ quá hẹp.

		5.9		Đáy cá trên sông		19.5		Đáy di động nằm rải rác trên toàn tuyến lấn chiếm luồng		Kênh Xáng Long Định		Từ km
0+000
đến km 19+500		36		3		50 ÷ 59

		5.10		Đáy cá trên sông		45		Đáy di động nằm rải rác trên toàn tuyến lấn chiếm luồng		Sông và kênh Măng Thít		Từ km
0+000
đến km 45+500		36		3		180 - 70

						56		Cầu

						40		Ngã ba, luồng giao nhau, luồng cong gấp

						23		Bãi cạn, khu vực khan cạn, luồng cạn

						11		Đá ngầm, Vật chướng ngại

						10		khu vực ảnh hưởng ATGT

				Tg Điểm Đen:		140





Khai thác cát

		BẢNG TỔNG HỢP VỊ TRÍ KHAI THÁC CÁT SỎI TRÊN CÁC TUYẾN ĐTNĐ QUỐC GIA PHÍA NAM

		TT		Vị trí						Đơn vị 
khai thác		Cơ quan cấp giấy phép		Thời gian khai thác		Khối lượng khai thác
(m3)		Phương án đảm bảo giao thông		Cơ quan phê duyệt phương án đảm bảo giao thông

				Km		Bờ, sông, kênh		Địa bàn
(xã, huyện, tỉnh)

		1		121+130 ÷ 121+896		Bờ trái, sông Hậu		Xã: Phong Hoà
Huyện: Lai Vung
Tỉnh Đồng Tháp		Cty TNHH
Sông Hậu		Giấy phép số 537/GP-UBND ngày 10/6/2015 của UBND Tỉnh ĐT. Gia hạn L1 tại 324/GP-UBND 21/3/2016		1/4/17		1.050.808		Không bố trí báo hiệu		Công văn số 135/CCĐTNĐPN-PC ngày 12/3/2015 của Chi cục ĐTNĐ Phía nam		code GP: -18m
Ngang kênh Mương Khai trở xuống HL -> ngoài tuyến DTND QG

		1		167+500 ÷ 169+000		Bờ phải, sông Hậu		xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang		Cty TNHH Tân Lê Quang		UBND tỉnh An Giang		04/12/2014
04/9/2015		100.000m3
/năm		Báo hiệu chưa đầy đủ				dang tham do lai
hoi y kien: 361/STNMT-KS 23/7/2017
Chi cuc y/k: 237/CC..-QLHT 01/3/2017

		2		171+400 ÷ 172+800		Bờ phải, sông Hậu		xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang		DNTN Thái Bình		UBND tỉnh An Giang		11/8/2014
11/8/2020		80.000m3
/năm		Bố trí phao theo PA duyệt		Văn bản số 536/CCĐTNĐPN-PC ngày 02/10/2014

		3		174+200 ÷ 177+100		Bờ phải, sông Hậu		xã Bình Thủy , huyện Châu Phú , tỉnh An Giang		Cty TNHH Tân Lê Quang		UBND tỉnh An Giang		06/02/2013
06/02/2020		100.000m3
/năm		Bố trí phao theo PA duyệt		Văn bản 312/CCĐTNĐPN-PC
ngày 25/2/2012

		4		180+500 ÷ 181+500		Bờ phải, sông hậu		xã Bình Thủy , huyện Châu Phú , tỉnh An Giang		Cty TNHH MTV Xây Lắp An Giang		UBND tiỉnh An Giang		04/03/2013
04/03/2018		200.000m3
/năm		Bố trí phao theo PA duyệt		Văn bản số 222/CCĐTNĐPN-PC ngày 26/4/2013

		5		248+300 - 250+715		Bờ trái sông Tiền		Xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu, An Giang		Công ty TNHH MTV XL An Giang		UBND tỉnh An Giang		13/02/2020		1.900.000		- 4 phao B4.2
 - 2 biển báo hiệu		Chi cục ĐTNĐPN

		6		248+265 - 250+485		Bờ phải sông Tiền - nhánh Đông cồn Liệt Sĩ 
(khu vực 1)		Xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL&VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		01/3/2016				4 phao B4.1		Chi cục ĐTNĐPN

		7		244+410 - 247+760		Bờ phải sông Tiền - nhánh Đông cồn Liệt Sĩ 
(khu vực 2)		Xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL&VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		01/3/2016		2.576.339		4 phao B4.1		Chi cục ĐTNĐPN

		8		242+400 - 244+350		Bờ trái sông Tiền (Vĩnh Hòa)		Xã Vĩnh Hòa, TX. Tân Châu, An Giang		Thị xã Tân Châu (Công ty TNHH XDDVTM Hoa Long; Công ty TNHH MTV DVTM&VT Trang Hảo)		UBND tỉnh An Giang		28/6/2016		2.339.633		3 phao A1.2		Chi cục ĐTNĐPN

		9		241+730 - 243+090		Bờ phải sông Tiền - nhánh Đông cồn Liệt Sĩ		Xã Vĩnh Hòa, TX. Tân Châu, An Giang		Công ty TNHH Thiện Nghĩa		UBND tỉnh  An Giang		19/4/2019		2.095.473		- 2 phao B4.1
 - 2 biển báo hiệu		Chi cục ĐTNĐPN

		10		230+050 - 233+340		Bờ trái sông Tiền (khu 1 - Thường Thới Tiền)		Xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL&VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		21/12/2017		3,600,000.00		- 4 phao B4.2
 - 2 biển báo hiệu		Chi Cục ĐTNĐPN
VB số 277/CCĐTNĐPN-QLHT 29/2/2016

		11		220+750 - 223+800		Bờ trái sông Tiền (khu 4 - An Bình A)		Xã An Bình A, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL&VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		21/12/2017		800,000.00		- 4 phao B4.2
 - 2 biển báo hiệu		Chi Cục ĐTNĐPN
VB số 277/CCĐTNĐPN-QLHT 29/2/2016

		12		213+160 - 214+950		Bờ trái sông Tiền (An Long)		Xã An Long, huyện Tam Nông, Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL& VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		11/11/2015		732.831		- 2phao B4.2
 - 02 biển báo hiệu		Chi cục ĐTNĐPN

		13		206+520 - 209+420		Bờ trái sông Tiền (khu 5-1 - Phú Ninh)		Xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL&VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		21/12/2017		400,000.00		- 3 phao B4.2
 - 2 biển báo hiệu		Chi Cục ĐTNĐPN
VB số 277/CCĐTNĐPN-QLHT 29/2/2016

		14		201+630 - 206+870		Bờ trái sông Tiền (khu 5-2 - An Phong)		Xã An Phong, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL&VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		21/12/2017		1,200,000.00		- 5 phao B4.2
 - 2 biển báo hiệu		Chi Cục ĐTNĐPN
VB số 277/CCĐTNĐPN-QLHT 29/2/2016

		15		201+340 - 203+300		Bờ trái sông Tiền (An Phong)		Xã An Phong, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL& VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		10/11/2015		2.224.178		- 3 phao B4.2
 - 2 biển báo hiệu		Chi cục ĐTNĐPN

		16		197+210 - 199+740		Bờ phải sông Tiền (khu 6 - Tân Bình)		Xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL&VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		21/12/2017		600,000.00		- 3 phao B4.1
 - 2 biển báo hiệu		Chi Cục ĐTNĐPN
VB số 277/CCĐTNĐPN-QLHT 29/2/2016

		17		189+580 - 193+390		Bờ phải sông Tiền (Tân Thạnh)		Xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL&VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		01/8/2015		3.337.000		- 4 phao B4.2
 - 2 biển báo hiệu		Chi cục ĐTNĐPN

		18		189+030 - 193+500		Bờ trái sông Tiền		Xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang		Công ty TNHH DV TM Hải Tòan		UBND tỉnh An Giang		10/01/2019		6.221.832		- 3 phao B4.2
 - 2 biển báo hiệu		Chi cục ĐTNĐPN

		19		184+180 - 185+395		Bờ trái sông Tiền		Xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang		HTX Khai thác cát Chợ Mới		UBND tỉnh An Giang		23/02/2016		204.136		- 2 phao B4.2
 - 2 biển báo hiệu		Chi Cục ĐTNĐPN

		20		173+090 - 177+160		Bờ trái sông Tiền		Xã Tân Thuận Tây và Phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
(Khu 1)		Công ty CPĐTPTN & KCN Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		T3/2018		2.237.781		3 phao B4.2		149/CCĐTNĐPN-PC ngày 02/4/2014 
204/CCĐTNĐPN-QLHT ngày 21/2/2017

		21		172+660 - 176+040		Bờ trái sông Tiền		Xã Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân,  huyện Chợ Mới, An Giang		Công ty TNHH Thiện Phúc		UBND tỉnh  An Giang		26/4/2019		3.414.892		- 3 phao B4.2
 - 2 biển báo hiệu		Chi cục ĐTNĐ PN

		22		157+150 - 157+900		Bờ phải sông Tiền (khu 2A - Tân Mỹ)		Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp		Công ty CPĐTPTN & KCN Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		T3/2018		2.060.778		2 phao B4.1		149/CCĐTNĐPN-PC ngày 02/4/2014 
427/CCĐTNĐPN-QLHT ngày 25/3/2016

		23		154+600 - 156+250		Bờ phải sông Tiền (khu 2B - Tân Khánh Trung)		Xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp		Công ty CPĐTPTN & KCN Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		T3/2018		2.060.778		2 phao B4.1		149/CCĐTNĐPN-PC ngày 02/4/2014 
427/CCĐTNĐPN-QLHT ngày 25/3/2016

		24		151+800 - 154+200		Bờ phải sông Tiền (khu 7 - Tân Khánh Trung)		Xã Tân Khánh Trung, Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL&VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		T3/2018				- 2 phao B4.1
 - 2 biển báo hiệu		149/CCĐTNĐPN-PC ngày 02/4/2014 
427/CCĐTNĐPN-QLHT ngày 25/3/2016

		25		145+070 - 145+900		Bờ trái sông Tiền (khu 8 - Bình Thạnh)		Xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL&VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		T3/2018		200,000.00		- 2 phao B4.2
 - 2 biển báo hiệu		149/CCĐTNĐPN-PC ngày 02/4/2014 
427/CCĐTNĐPN-QLHT ngày 25/3/2016

		26		151+630 - 152+000		Bờ phải sông Tiền (Khu A - Bình Hàng Tây)		Xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL& VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		14/2/2016				- 2  phao B4.1
 - 1 biển báo hiệu		Chi cục ĐTNĐ PN

		27		150+000 - 150+700		Bờ phải sông Tiền (Khu B - Bình Hàng Tây)		Xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL& VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		14/2/2016				- 2  phao B4.1
 - 1 biển báo hiệu		Chi cục ĐTNĐ PN

		28		134+570 - 135+770		Bờ trái sông Tiền (Bình Thạnh)		Xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL& VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		14/2/2016		917.608		- 2 phao B4.2
 - 2 biển báo hiệu		Chi cục ĐTNĐ PN

		29		131+635 - 132+255		Bờ phải sông Tiền (An Nhơn)		Xã An Nhơn, huyện Châu Thành, Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL& VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		05/2016		366.537		2 phao B4.1		Chi cục ĐTNĐ PN

		35		00+800 - 02+930		Bờ trái nhánh cù lao Long Khánh  (khu2A, 2B)		Xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL&VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		21/12/2017		800,000.00		- 4 phao B4.2
 - 2 biển báo hiệu		Chi Cục ĐTNĐPN
VB số 277/CCĐTNĐPN-QLHT 29/2/2016

		36		25+540 - 27+830		Bờ phải nhánh cù lao Tây Ma (Phú Thuận B)		Xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL&VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		01/4/2016		5.366.300		3 phao B4.1		Cục ĐTNĐVN

		37		20+000 - 22+660		Bờ trái nhánh cù lao Tây Ma		Xã Phú An, huyện Phú Tân, An Giang		Công ty TNHH MTVXL & VLXD An Giang		UBND tỉnh An Giang		24/9/2019		2.800.000		4 phao A1.2		Chi cục ĐTNĐ PN

		38		22+000 - 23+290		Bờ trái nhánh cù lao Tây Ma (khu 1)		Xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL&VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		11/11/2015				- 3 phao B4.2
 - 2 biển báo hiệu		Chi cục ĐTNĐ PN

		39		14+000 - 15+750		Bờ trái nhánh cù lao Tây Ma (khu 2)		Xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL&VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		11/11/2015				- 3 phao B4.2
 - 2 biển báo hiệu		Chi cục ĐTNĐ PN

		40		10+360 - 12+225		Bờ trái nhánh cù lao Tây Ma (khu 3)		Xã Tân Long, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL&VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		11/11/2015				- 3 phao B4.2
 - 2 biển báo hiệu		Chi cục ĐTNĐ PN

		41		06+720 - 07+740		Bờ phải sông Hổ Cứ (khu vực 1- Tân Thuận Đông)		Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL& VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		30/8/2015				3 phao B4.1		Chi cục ĐTNĐ PN

		42		05+700 - 07+460		Bờ trái sông Hổ Cứ (khu vực 2 - Tân Thuận Tây)		Đồng Tháp		Công ty TNHH MTV XL& VLXD Đồng Tháp		UBND tỉnh Đồng Tháp		30/8/2015				5 phao B4.2		Chi cục ĐTNĐ PN
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Sạt lở

		BẢNG TỔNG HỢP VỊ TRÍ SẠT LỞ TRÊN CÁC TUYẾN ĐTNĐ QUỐC GIA PHÍA NAM

		TT		Sông, kênh		Vị trí				Kích thước sạt lở (m)						Thuộc bờ		Chiều rộng mặt sông (m)		Thuộc địa phận		Nhận định
nguyên nhân		Các công trình nạo vét, khai thác cát gần khu vực sạt lở		Ghi chú

						Từ		Đến		Dài		Rộng		Sâu

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		1		Sông Tiền
(đầu cồn Liệt Sĩ)		248+300		248+800		500		5		3		T		480 - 1780		Xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang		Do dòng chảy, sóng tàu		Mỏ KTC của Công ty TNHH MTV XL An Giang (248+300 đến km 250+700)
Cách bờ: > 200m
Độ sân: < 15m		Phao giới hạn luồng bờ trái

		2		Sông Tiền		247+300		248+000		700		3		2		P		480		Xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang		Do dòng chảy, sóng tàu		Không có		Phao giới hạn luồng bờ trái

		3		Sông Tiền		239+000		247+300		8300		2		3		P		530 - 1050		Xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang		Do dòng chảy, sóng tàu, đoạn sông cong		DA Nạo vét mở rộng mặt cắt ướt từ km 242+450 đến km 244+350 phía trái luồng chạy tàu của UBND thị xã Tân Châu 
Cách bờ: > 200m
Độ sâu: < 15		Phao giới hạn luồng bờ trái

		4		Sông Tiền		204+000		205+100		1100		3		4		T		1200		Xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp		Do dòng chảy, sóng tàu		Mỏ KTC Công ty CP XL & VLXD Đồng Tháp phía trái luồng chạy tàu (Km 206+520÷209+420) 
Cách bò: > 100m
Độ sau: < 15m
 -DA  Nạo vét luồng của Công ty CPĐC&MT Miền Nam (Km 181+000÷222+000)
Cách bờ: > 150m 
Độ sâu: < 10m		Phao giới hạn luồng bờ trái

		5		Sông Tiền		187+700		186+700		1000		25		10		P		1200		Xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang		Do dòng chảy, sóng tàu		Mỏ KTC ở TL
(Công ty Hải Toàn Km189+030÷ 193+500)
Cách bờ: > 100m
Độ sâu: < 15m
  - DA Nạo vét luồng của Công ty CPĐC&MT Miền Nam (Km 181+000÷222+000)
Cách bờ: > 150m
Độ sâu: < 10m		Phao giới hạn luồng bờ trái, bờ phải

		6		Sông Tiền		186+000		184+000		2000		15		9		T		1200		Xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang		Do dòng chảy, sóng tàu		- Mỏ KTC ở TL (Công ty Hải Toàn Km 189+030÷193+500)
Cách bờ: > 100m
Độ sâu: < 15m
   - DA Nạo vét luồng của Công ty CPĐC&MT Miền Nam (Km 181+000÷222+000)
Cách bờ: >150m
Độ sâu: < 10m		Phao giới hạn luồng bờ trái, bờ phải

		7		Sông Tiền		184+000		180+200		3800		25		15		P		550		Xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp		Do dòng chảy, sóng tàu		- Mỏ KTC ở TL
(Công ty Hải Toàn Km 189+030÷193+500)
Cách bờ: > 100m
Độ sâu: < 15m
   - DA Nạo vét luồng của Công ty CPĐC&MT Miền Nam (Km 181+000÷222+000)
Cách bờ: 150m
Độ sâu: < 10m		Phao giới hạn luồng bờ trái, bờ phải

		8		Sông Tiền		176+500		179+500		3000		15		8		T		1400		Phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp		Do dòng chảy, sóng tàu		Mỏ KTC Công ty CPĐTPTN & KCN Đồng Tháp (Km 173+090 - 177+160)
Cách bờ: > 200m
Độ sâu::< 15m 
Mỏ KTC Công ty TNHH Thiện Phúc (Km 172+660 - 176+040)
Cách bờ: > 200m
Độ sâu: < 15m		Phao giới hạn luồng bờ trái

		9		Sông Tiền		172+000		176+000		4000		20		8		T		1400		Xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp		Do dòng chảy, sóng tàu		Mỏ KTC Công ty CPĐTPTN & KCN Đồng Tháp (Km 173+090 - 177+160)
Cách bờ: > 200m
Độ sâu: < 15m
Mỏ KTC Công ty TNHH Thiện Phúc (Km 172+660 - 176+040)
Cách bờ: > 200m
Độ sâu: < 15m		Phao giới hạn luồng bờ trái

		10		Sông Tiền		174+000		176+000		2000		30		15		P		1400		Xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang		Do dòng chảy, sóng tàu		Mỏ KTC Công ty CPĐTPTN & KCN Đồng Tháp (Km 173+090 - 177+160)
Cách bờ: > 200m
Độ sâu: < 15m
Mỏ KTC Công ty TNHH Thiện Phúc (Km 172+660 - 176+040)
Cách bờ: > 200m
Độ sâu: < 15m		Phao giới hạn luồng bờ trái

		11		Sông Tiền		163+540		166+540		3000		25		15		T		550		Xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp		Do dòng chảy, sóng tàu		Mỏ KTC Công ty TNHH Thiện Phúc (Km 172+660 - 176+040)
Cách bờ: > 200m
Độ sâu: < 15m
Mỏ KTC Công ty CPĐTPTN & KCN Đồng Tháp (Km 157+150÷157+900)
Cách bờ: > 200m
Độ sâu: < 15m		Phao giới hạn luồng bờ trái

		12		Sông Tiền		151+070		153+070		2000		15		12		P		800		Xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp		Do dòng chảy, sóng tàu		Mỏ KTC Công ty CPĐTPTN & KCN Đồng Tháp (Km 
Km 154+600 - 156+250)
Cách bờ: > 150m
Độ sâu: < 15m
Mỏ KTC Công ty TNHH MTV XL&VLXD Đồng Tháp (151+800 - 154+200)
Cách bờ: > 200m
Độ sâu: < 10m		Phao giới hạn luồng bờ phải

		13		Sông Tiền		148+100		151+200		3100		30		15		T		800		Xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp		Do dòng chảy, sóng tàu		Mỏ KTC Công ty TNHH MTV XL&VLXD Đồng Tháp (151+800 - 154+200)
(Km 145+070 - 145+900)
Cách bờ: > 200m
Độ sâu: < 15m		Phao giới hạn luồng bờ phải

		14		Sông Tiền		132+000		140+000		8000		30		15		P		1100		Xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp		Do dòng chảy, sóng tàu, đoạn sông cong		Nạo vét mở rộng mặt cắt ướt Cồn Linh phía trái luồng chạy tàu  (Km 138÷140+000)
Cách bờ: > 200m
Độ sâu: < 15m
Mỏ KTC Công ty CP XL & VLXD Đồng Tháp (Km 131+635 - 132+255)
Cách bờ: > 200m
Độ sâu: < 15m		Phao giới hạn luồng bờ trái, bờ phải

		15		Sông Tiền		125+800		127+500		1700		15		15		T		750		Xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang		Do dòng chảy, sóng tàu		Mỏ KTC Công ty CP XL & VLXD Đồng Tháp (Km 131+635 - 132+255)
Cách bờ: > 200m
Độ sâu: < 15m		Phao giới hạn luồng bờ trái (kè), bờ phải

		16		Sông Tiền		106+500		107+200		700		25		20		T		1650		Xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang		Do dòng chảy		Mỏ KTC Công ty TNHH MTV
Hồng Đức (Km 107+600 ÷ 109+075)
Cách bờ: > 200m
Độ sâu: < 15m

		17		Sông Tiền		107+500		108+300		800		25		20		T		1700		Xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang		Do dòng chảy		Không có

		18		Sông Tiền		114+500		116+000		1500		25		20		P		1500		Xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long		Do dòng chảy		Mỏ KTC Doanh nghiệp tư nhân Tân Hiệp Phát II (Km 109+090 ÷ 110+800)
Cách bờ: > 200m
Độ sâu: < 15m

		19		Nhánh cù lao Long Khánh		06+000		08+500		2500		4		4		T		700 - 800		Xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp		Do dòng chảy, sóng tàu		DA Nạo vét Nhánh cù lao Long Khánh (Km 0+500÷ 3+500) của Cty An Điền Phát
Cách bờ: > 200m
Độ sâu: < 10m
Mỏ KTC Công ty TNHH MTV XL&VLXD Đồng Tháp (Km 00+800 - 02+930)
Cách bờ: > 100m 
Độ sâu: < 15m		Phao giới hạn luồng bờ trái

		20		Nhánh cù lao Long Khánh		03+000		07+000		4000		5		4		p		700 - 1000		Xã Long Thuận và Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp		Do dòng chảy, sóng tàu, đoạn sông cong		- Mỏ KTC Công ty CP XL & VLXD Đồng Tháp phía trái luồng chạy tàu  (Km 00+800 - 02+930)
Cách bờ: > 100m
Độ sâu: < 15m
 - DA Nạo vét luồng của Công ty An Điền Phát  (Km 0+500÷ 3+500)
Cách bờ: > 200m
Độ sâu: < 10m		Phao giới hạn luồng bờ trái

		21		Nhánh cù lao Tây Ma 
(đầu cùa lao Tây)		25+000		26+350		1350		5		4		T		800 - 1000		Xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp		Do dòng chảy, sóng tàu		Mỏ KTC Công ty CP XL & VLXD Đồng Tháp phía phải luồng chạy tàu (Km 25+540 - 27+830)
Cách bờ: > 100m
Độ sâu: < 15m		Phao giới hạn luồng bờ trái, bờ phải

		22		Nhánh cù lao Tây Ma		07+000		09+240		2240		4		3		P		250		Xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang		Do dòng chảy, sóng tàu, đoạn sông cong		Mỏ KTC Công ty TNHH MTV XL&VLXD Đồng Tháp (Km 06+720 - 07+740, Km 10+360 - 12+225)
Cách bờ: > 100m
Độ sâu: < 15m		Phao giới hạn luồng bờ trái, bờ phải

		23		Sông Hổ Cứ		04+500		07+700		6200		20		8		T,P		400		Xã Tân Thuận Đông; Hòa An, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp		Do dòng chảy, sóng tàu		Mỏ KTC Công ty CP XL & VLXD Đồng Tháp phía phải, phía trái luồng chạy tàu (Km 05+700 - 07+460)
Cách bờ: > 100m
Độ sâu: < 15m

		24		Sông Hậu		205+700		206+200		500		6		9		T		400		Xã Phú Hiệp,huyện Phú Tân, tỉnh An Giang		Do dòng chảy		Không có		Báo hiệu luồng cách bờ 125m

		25		Sông Hậu		216+300		216+700		400		5		11		T		320		Xã Châu Phong, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang		Do dòng chảy		Không có		Báo hiệu luồng cách bờ 80m

		26		Sông Hậu		182+200		182+700		500		1		9		H		750		Xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang		Do đường bờ chịu tác động mạnh của dòng chảy, khi đủ điều kiện chúng xảy ra sạt lở.		Mỏ KTC Cty TNHH MTV Xây Lắp An Giang (Km 180+500 ÷ 181+500)
Cách bờ: > 200m
Độ sâu: < 15m		Báo hiệu luồng cách bờ 150m

		27		Sông Hậu		178+400		178+780		380		120		42		T		456		Xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang		Do đường bờ chịu tác động mạnh của dòng chảy, khi đủ điều kiện chúng xảy ra sạt lở.		Không có		Báo hiệu luồng cách bờ 200m

		28		Sông Hậu		177+500		176+500		1000		1-:-2		11		H		900		Xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang		Do dòng chảy		Không có		Báo hiệu luồng cách bờ 200m

		29		Sông Hậu		169+500		169+00		500		1-:-2		12		H		850		Xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang		Do dòng chảy		Không có		Báo hiệu luồng cách bờ 200m

		30		Sông Hậu		163+200		163+900		700		2 -:- 10		10		T		650		xã Mỹ Hoà Hưng, Tp Long Xuyên		Do dòng chảy		Không có		Báo hiệu luồng cách bờ 200m

		31		Sông Hậu		160+020		161+161		1141		5 -:- 20		16		H		370		phường Bình Đức, TP Long Xuyên		Do dòng chảy		Không có		Báo hiệu luồng cách bờ 70m

		32		Sông Hậu		157+600		158+150		550		2 -:- 5		7		T		330		xã Mỹ Hoà Hưng, Tp Long Xuyên		Do dòng chảy		Không có		Báo hiệu luồng cách bờ 70m

		33		Sông Hậu		154+100		155+500		1400		10		10		T		900		xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang		Do dòng chảy		Không có		Báo hiệu luồng cách bờ 70m

		34		S. Vàm Nao		0+300		1+300		1000		0,5-:-1		16		T		650		Xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang		Do dòng chảy		Không có		Báo hiệu luồng cách bờ 150m

		35		Lấp Vò Sa Đéc		28+000		43+500		15500		3		1		P		56		Xã Long Hưng A, xã Long Hưng B, xã Vĩnh Thạnh, xã Bình Thạnh Trung,  Lấp Vò, Đồng Tháp		Do dòng chảy		Không có

		36		Rạch Ông Chưởng		15+650		15+682,5		32.5		1.5		4		T		50		Xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang		Do dòng chảy		Không có		Báo hiệu luồng cách bờ 10m

		37		Sông Hàm Luông		29+450		30+450		510		45		5		P		2800		Xã An hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre		Do dòng chảy		Caám khai thaùc caùt khu vöïc treân

		38		Sông Hàm Luông		84+800		80+000		4000		20		10		T		720		xã Tân phú huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre		Do dòng chảy		Caám khai thaùc caùt khu vöïc treân

		39		Sông Hàm Luông		84+500		85+200		700		3-5m		10		T		800		xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre		Do dòng chảy		Không có

		40		Sông Cổ Chiên		89+300		94+000		4700		3-4m		15		T		850		Xã Vĩnh Bình huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre		Do dòng chảy		Mỏ KTC Cty CP VLXD Vĩnh Long (Km 89+100 ÷ 91+400)
Cách bờ: > 200m
Độ sâu: < 15m

		41		Sông Cổ Chiên		53+450		53+500		50		30		10		P		1,700		ấp Hạ, xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh		Do dòng chảy		Mỏ KTC HTX Sông Tiền (Km 66+450 ÷ 67+700)
Cách bờ: > 100m
Độ sâu: < 15m

		42		Sông Cổ Chiên		61+000		61+200		200		15		15		T		2,300		ấp Lăng, xã Qưới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long		Do dòng chảy		Mỏ KTC DNTN Ngọc Tuyết. (Km 63+800 ÷ 64+100 Đang tạm ngung)
Cách bờ: > 200m
Độ sâu: < 15m

		43		Sông Cổ Chiên		63+000		63+200		200		15		20		T		1,300		ấp Đại Đức, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh		Do dòng chảy		Mỏ KTC DNTN Ngọc Tuyết. (Km 63+800 ÷ 64+100 Đang tạm ngung)
Cách bờ: > 200m
Độ sâu: < 15m

		44		S Đồng Nai		74+750		74+900		154		15		5		T		223		Xả Tân An, H Vĩnh Củu, T Đồng Nai		Do Dòng chảy		Không có

		45		S Đồng Nai		64+300		64+500		200		20		5		P		298		Xã Tân Mỹ, H Bắc Tân Uyện, T Bình Dương		Do dòng chảy		Không có

		46		S Đồng Nai		71+630		72+162		532		15		5		P		227		Xã Thường Tân, H Bắc Tân Uyện, T Bình Dương		Do dòng chảy		Không có

		47		S Đồng Nai		72+520		73+051		531		20		5		P		240		Xã Thường Tân, H Bắc Tân Uyện, T Bình Dương		Do dòng chảy		Không có

		48		S Đồng Nai		76+450		76+550		100		20		5		P		180		Xã Thường Tân, H Bắc Tân Uyện, T Bình Dương		Do dòng chảy		Không có

		49		Nhánh CL Rùa		02+200		02+300		100		20		10		P		120		Xã Thái Hòa,TX Tân Uyên, Bỉnh Dương		Do dòng chảy, cua cong		Không có

		50		Sông Sài Gòn		41+700		42+300		600		10		5		P		190		P. Thanh Xuân, Q.12, TPHCM		Do dòng chảy		Không có

		51		Sông Sài Gòn		42+300		43+100		800		10		5		T		190		Xã Vĩnh Phú, TX.Thuận An, Bình Dương		Do dòng chảy, cua cong		Không có

		52		Sông Sài Gòn		55+000		55+200		200		10		5		T		240		P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương		Do dòng chảy, cua cong		Không có

		53		Sông Sài Gòn		99+100		99+300		200		10		5		T		160		Xã Thanh Phước, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh		Do dòng chảy		Không có

		54		Sông Cần Giuộc		09+000		09+800		800		10		10		P		215		Xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An		Do dòng chảy, cua cong		Không có





Phu lục 1

		Phụ lục 1

		(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

		TỔNG HỢP THỐNG KÊ CÁC VỊ TRÍ NGUY HIỂM TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐANG QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC

		(Kèm theo Thông tư số ....................TT/2017/TT-BGTVT ngày.........tháng .......... năm .............)

		STT		Tên		Phạm vi, chiều dài (m)		Lý do tiềm ẩn nguy hiểm - hiện trạng		Vị trí				Chuẩn tắc luồng tại vị trí nguy hiểm				Chiều rộng sông, kênh
(m)		Báo Hiệu ĐTNĐ đã lắp đặt						Tĩnh không
(m)		Trụ chống va				Đơn vị bảo trì		Tình hình tai nạn giao thông		Phân loại (điểm tiềm ẩn TNGT, điểm đen)		Ghi chú

										Sông, kênh		Lý trình đường thủy (Km...+...)		Chiều rộng
(m)		Chiều sâu
(m)				BH chỉ giới hạn, vị trí luồng 
(ký hiệu - số lượng)		BH chỉ VT nguy hiểm, VCN trên luồng
(ký hiệu - số lượng)		BH thông báo chỉ dẫn
(Ký hiệu - số lượng)				Tình trạng		Kết cấu

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		16		17		18

		I		Sông, kênh....

		1

		2

		3

		II		Sông, kênh....

						56		Cầu

						40		Ngã ba, luồng giao nhau, luồng cong gấp

						23		Bãi cạn, khu vực khan cạn, luồng cạn

						11		Đá ngầm, Vật chướng ngại

						10		khu vực ảnh hưởng ATGT

				Tg Điểm Đen:		140

		2		...		...		....		....		....		...		....		....		....		....		....		....		....		....		....		....		....		....

		3		....		....		....		....		....		....		....		....		....		....		....		...		....		....		....		....		....		.....

		3.6		Bãi cạn vàm Cái Muối		3000		Bãi cạn		Sông Tiền		107+500 -110+500		150		11.3		1800		A1.1 (3)		0		0		-		-		-								Đang có  khoảng 5 xáng khai thác cát

		3.7		Bãi cạn
Qưới An		500 m		Bãi cạn ở giữa sông, độ sâu ở gần phía bờ hữu		Sông 
Măng Thít		km 1+900 
đến
km 2+400		36 m		15 m		230 m		A1.1 (2)
A1.2 (2)		0		0		-		-		-

		3.8		Bãi cạn An Phước		1800		Bãi cạn		Sông Cổ Chiên		84+600 - 82+800		150		11		2000		A1.1 (4)		0		0		-		-		-

		3.9		Bãi cạn Kỳ Hôn		150		Khu vực ngã ba		Rạch Kỳ Hôn		km 6+150 đến km 6+300		55		5		130		0		0		A1.1 (1)
A9.2 (1)
A1.2 (1)		-		-		-

		3.10		Luồng cạn (hẹp) Xà No		7500		Luồng cạn, hẹp, Mật độ PT cao		kênh Xà No		32+000-39+500		18		3,0		50		0		B2.1 (4)
B2.2 (1)		0		-		-		-

		3.11		Luồng cạn (hẹp) Thị Đội Ô Môn		8000		Luồng cạn, hẹp, Mật độ PT cao		kênhTĐOM		00+000 - 08+000		14		2,2		36 đến 40		0		0		0		-		-		-								- Tiêu chuẩn cấp III;
- Toàn bộ đoạn cạn có độ sâu 2,2 mét, ứng với chiều rộng luồng 14 mét, không đáp ứng theo cấp kỹ thuật

		3.12		Luồng cạn (hẹp) Thị Đội Ô Môn		1285		Luồng cạn, hẹp, Mật độ PT cao		kênhTĐOM		14+650 - 27+500		14		2,2		36 đến 40		0		0		0		-		-		-								Toàn bộ đoạn cạn có độ sâu 2,2 mét, ứng với chiều rộng luồng14 mét, không đáp ứng theo cấp kỹ thuật

		3.13		Luồng cạn (hẹp) Quản lộ Phụng Hiệp		10700		Luồng cạn, hẹp, Mật độ PT cao		kênh Quản lộ Phụng Hiệp		14+400 - 25+100		24		2,2		50		0		0		C2.2 (1)
C2.3 (1)		-		-		-								Toàn bộ đoạn cạn có độ sâu 2,2 mét, ứng với chiều rộng luồng 24 mét, không đáp ứng theo cấp kỹ thuật

		3.14		Luồng cạn (hẹp) Quản lộ Phụng Hiệp		600		Luồng cạn, hẹp, Mật độ PT cao		kênh Quản lộ Phụng Hiệp		44+900 - 45+000		28		2,2		50		0		0		C2.2 (1)
C2.3 (1)		-		-		-								Toàn bộ đoạn cạn có độ sâu 2,2 mét, ứng với chiều rộng luồng 28 mét, không đáp ứng theo cấp kỹ thuật

		3.15		Luồng cạn		12500		Chuẩn tắc luồng không đảm bảo		Kênh Mặc Cần Dưng		0 -:- 12,5		22		1.7		30		0		B5.1 (14)		C1.1.3 (24)
C1.1.4 (24)
C2.1 (5)
C2.3 (5)
C5.2 (2)
C2.2 (2)
C3.1 (4)
C3.3 (1)
C4.13.2 (4)
C4.13.3 (6)		-----		-----		-----		-----						Bao gồm BH các cầu trên tuyến

		3.16		Bãi cạn		250 m		Luồng cạn, hẹp		K. Lương Thế Trân		09+750 - 10+000		13		2.8		59		0		0		0		-		-		-				Lắp đặt báo hiệu, tiến hành nạo vét		Lắp đặt báo hiệu, tiến hành nạo vét		Lắp đặt báo hiệu, tiến hành nạo vét

		3.17		Bãi cạn Cả rô - Tân hưng		1500		Sà lan có trọng tải lớn chở cát, đá lưu thông nhiều		Kênh Bảy Hạp		01 + 600 đến
 00 + 100		25		2.7		105		A1.1 (2)
A1.2 (2)		0		C2.3 (2)
C1.3 (1)
C1.6 (1)
C1.8 (1)		-		-		-								Luồng lạch ổn định, mật độ phương tiện có trọng tải lớn, tiềm ẩn tai nạn giao thông

		3.18		Bãi cạn Tân Hưng - Chà Là		10000		Nhiều đoạn cạn, cua cong gấp		Sông Bảy Hạp		24 + 900 đến
 14 + 900		30		3.0		118		A1.1 (7)
A1.2 (10)		0		C2.3 (2)
C1.6 (1)
 C1.8 (1)
C3.1 (1)		-		-		-								Luồng lạch ổn định, mật độ phương tiện có trọng tải lớn, tiềm ẩn tai nạn giao thông

		3.19		Bải cạn tân duyệt, Bến Bào		1500		Nhiều đoạn cạn, cua cong gấp,		Sông Bảy Hạp		14 + 000 đến
 12 + 500		30		3.5		120		A1.1 (2)
A1.2 (2)		0		C2.3 (1)
C2,6 (1)
C1.8 (1)
C3.1 (1)		-		-		-								Luồng lạch đảm bảo, do cua cong gấp, nơi ngã ba luồng giao nhau có dòng chảy lớn tiền ẩn tai nạn giao thông

		3.20		Bãi cạn		250 m		Luồng cạn, hẹp, đoạn cong		Sông Gành Hào		46+250 - 46+500		30		3.8		95		0		0		0		-		-		-								Lắp đặt báo hiệu, tiến hành nạo vét

		3.21		Luồng hẹp kênh Lấp Vò Sa Đéc		10,000		Luồng hẹp,
phương tiện lưu thông nhiều		Kênh Lấp Vò Sa Đéc		từ km 32+000 đến 
km 42+000		26		3		60		0		B2.1
B2.2		0		-		-		-								Đã nạo vét năm
 2014-2015 nhưng bề rộng luồng nạo vét chỉ = 26m

		3.22		Bãi cạn cồn nha Mân		1,400		Luồng cạn		Kênh Lấp Vò Sa Đéc		Km 08+400 đến km 09+800				<3,0				0		B2.1		0		-		-		-

		3.23		Đoạn cạn kênh 4Bis		1,600		Luồng cạn		Kênh 4Bis		08+400 đến km 10+000				<3,0				0		0		0		-		-		-

		(*) Tiêu chí xác định điểm đen: 1. Xảy ra 01 vụ TNGT có chết người; 2. Xảy ra 02 vụ TNGT trở lên; 3. Có đồng thời 2 tiêu chí của điểm tiềm ẩn TNGT trở lên và xảy ra 01 vụ TNGT trở lên; 4. có đồng thời 03 tiêu chí của điểm tiềm ẩn TNGT trở lên.





Phu lục 2

		Phụ lục 2

		(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

		XẾP HẠNG CÁC VỊ TRÍ NGUY HIỂM TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐANG QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC

		(Kèm theo Thông tư số ....................TT/2017/TT-BGTVT ngày.........tháng .......... năm .............)

		STT		Tiêu chí xác định điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông,điểm đen/Tên điểm		Phạm vi, chiều dài (m)		Lý do tiềm ẩn nguy hiểm - hiện trạng		Vị trí				Chuẩn tắc luồng tại vị trí nguy hiểm				Chiều rộng sông, kênh
(m)		Báo Hiệu ĐTNĐ đã lắp đặt						Tĩnh không
(m)		Trụ chống va				Đơn vị bảo trì		Tình hình tai nạn giao thông		Xếp hạng ưu tiên (1,2,3...)		Ghi chú

										Sông, kênh		Lý trình đường thủy (Km...+...)		Chiều rộng
(m)		Chiều sâu
(m)				BH chỉ giới hạn, vị trí luồng 
(ký hiệu - số lượng)		BH chỉ VT nguy hiểm, VCN trên luồng
(ký hiệu - số lượng)		BH thông báo chỉ dẫn
(Ký hiệu - số lượng)				Tình trạng		Kết cấu

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		16		17		18

		I		Luồng hạn chế (chiều sâu, bề rộng, bán kính cong) tại các bãi đá ngầm, bãi cạn, đoạn cạn và vật chướng ngại...vv

		II		Công trình hạn chế (các cầu vượt sông, kênh, âu, cống và các công trình vượt sông khác)

		III		Dòng chảy xiên so với trụ cầu, cống, khoang thông thuyền.

		IV		Dòng chảy xiết, xoáy, tầm nhìn hạn chế.

		V		Điểm giao cắt với các tuyến đường thủy nội địa khác có tầm nhìn hạn chế.

						56		Cầu

						40		Ngã ba, luồng giao nhau, luồng cong gấp

						23		Bãi cạn, khu vực khan cạn, luồng cạn

						11		Đá ngầm, Vật chướng ngại

						10		khu vực ảnh hưởng ATGT

				Tg Điểm Đen:		140

		2		...		...		....		....		....		...		....		....		....		....		....		....		....		....		....		....		....		....

		3		....		....		....		....		....		....		....		....		....		....		....		...		....		....		....		....		....		.....

		3.6		Bãi cạn vàm Cái Muối		3000		Bãi cạn		Sông Tiền		107+500 -110+500		150		11.3		1800		A1.1 (3)		0		0		-		-		-								Đang có  khoảng 5 xáng khai thác cát

		3.7		Bãi cạn
Qưới An		500 m		Bãi cạn ở giữa sông, độ sâu ở gần phía bờ hữu		Sông 
Măng Thít		km 1+900 
đến
km 2+400		36 m		15 m		230 m		A1.1 (2)
A1.2 (2)		0		0		-		-		-

		3.8		Bãi cạn An Phước		1800		Bãi cạn		Sông Cổ Chiên		84+600 - 82+800		150		11		2000		A1.1 (4)		0		0		-		-		-

		3.9		Bãi cạn Kỳ Hôn		150		Khu vực ngã ba		Rạch Kỳ Hôn		km 6+150 đến km 6+300		55		5		130		0		0		A1.1 (1)
A9.2 (1)
A1.2 (1)		-		-		-

		3.10		Luồng cạn (hẹp) Xà No		7500		Luồng cạn, hẹp, Mật độ PT cao		kênh Xà No		32+000-39+500		18		3,0		50		0		B2.1 (4)
B2.2 (1)		0		-		-		-

		3.11		Luồng cạn (hẹp) Thị Đội Ô Môn		8000		Luồng cạn, hẹp, Mật độ PT cao		kênhTĐOM		00+000 - 08+000		14		2,2		36 đến 40		0		0		0		-		-		-								- Tiêu chuẩn cấp III;
- Toàn bộ đoạn cạn có độ sâu 2,2 mét, ứng với chiều rộng luồng 14 mét, không đáp ứng theo cấp kỹ thuật

		3.12		Luồng cạn (hẹp) Thị Đội Ô Môn		1285		Luồng cạn, hẹp, Mật độ PT cao		kênhTĐOM		14+650 - 27+500		14		2,2		36 đến 40		0		0		0		-		-		-								Toàn bộ đoạn cạn có độ sâu 2,2 mét, ứng với chiều rộng luồng14 mét, không đáp ứng theo cấp kỹ thuật

		3.13		Luồng cạn (hẹp) Quản lộ Phụng Hiệp		10700		Luồng cạn, hẹp, Mật độ PT cao		kênh Quản lộ Phụng Hiệp		14+400 - 25+100		24		2,2		50		0		0		C2.2 (1)
C2.3 (1)		-		-		-								Toàn bộ đoạn cạn có độ sâu 2,2 mét, ứng với chiều rộng luồng 24 mét, không đáp ứng theo cấp kỹ thuật

		3.14		Luồng cạn (hẹp) Quản lộ Phụng Hiệp		600		Luồng cạn, hẹp, Mật độ PT cao		kênh Quản lộ Phụng Hiệp		44+900 - 45+000		28		2,2		50		0		0		C2.2 (1)
C2.3 (1)		-		-		-								Toàn bộ đoạn cạn có độ sâu 2,2 mét, ứng với chiều rộng luồng 28 mét, không đáp ứng theo cấp kỹ thuật

		3.15		Luồng cạn		12500		Chuẩn tắc luồng không đảm bảo		Kênh Mặc Cần Dưng		0 -:- 12,5		22		1.7		30		0		B5.1 (14)		C1.1.3 (24)
C1.1.4 (24)
C2.1 (5)
C2.3 (5)
C5.2 (2)
C2.2 (2)
C3.1 (4)
C3.3 (1)
C4.13.2 (4)
C4.13.3 (6)		-----		-----		-----		-----						Bao gồm BH các cầu trên tuyến

		3.16		Bãi cạn		250 m		Luồng cạn, hẹp		K. Lương Thế Trân		09+750 - 10+000		13		2.8		59		0		0		0		-		-		-				Lắp đặt báo hiệu, tiến hành nạo vét		Lắp đặt báo hiệu, tiến hành nạo vét		Lắp đặt báo hiệu, tiến hành nạo vét

		3.17		Bãi cạn Cả rô - Tân hưng		1500		Sà lan có trọng tải lớn chở cát, đá lưu thông nhiều		Kênh Bảy Hạp		01 + 600 đến
 00 + 100		25		2.7		105		A1.1 (2)
A1.2 (2)		0		C2.3 (2)
C1.3 (1)
C1.6 (1)
C1.8 (1)		-		-		-								Luồng lạch ổn định, mật độ phương tiện có trọng tải lớn, tiềm ẩn tai nạn giao thông

		3.18		Bãi cạn Tân Hưng - Chà Là		10000		Nhiều đoạn cạn, cua cong gấp		Sông Bảy Hạp		24 + 900 đến
 14 + 900		30		3.0		118		A1.1 (7)
A1.2 (10)		0		C2.3 (2)
C1.6 (1)
 C1.8 (1)
C3.1 (1)		-		-		-								Luồng lạch ổn định, mật độ phương tiện có trọng tải lớn, tiềm ẩn tai nạn giao thông

		3.19		Bải cạn tân duyệt, Bến Bào		1500		Nhiều đoạn cạn, cua cong gấp,		Sông Bảy Hạp		14 + 000 đến
 12 + 500		30		3.5		120		A1.1 (2)
A1.2 (2)		0		C2.3 (1)
C2,6 (1)
C1.8 (1)
C3.1 (1)		-		-		-								Luồng lạch đảm bảo, do cua cong gấp, nơi ngã ba luồng giao nhau có dòng chảy lớn tiền ẩn tai nạn giao thông

		3.20		Bãi cạn		250 m		Luồng cạn, hẹp, đoạn cong		Sông Gành Hào		46+250 - 46+500		30		3.8		95		0		0		0		-		-		-								Lắp đặt báo hiệu, tiến hành nạo vét

		3.21		Luồng hẹp kênh Lấp Vò Sa Đéc		10,000		Luồng hẹp,
phương tiện lưu thông nhiều		Kênh Lấp Vò Sa Đéc		từ km 32+000 đến 
km 42+000		26		3		60		0		B2.1
B2.2		0		-		-		-								Đã nạo vét năm
 2014-2015 nhưng bề rộng luồng nạo vét chỉ = 26m

		3.22		Bãi cạn cồn nha Mân		1,400		Luồng cạn		Kênh Lấp Vò Sa Đéc		Km 08+400 đến km 09+800				<3,0				0		B2.1		0		-		-		-

		3.23		Đoạn cạn kênh 4Bis		1,600		Luồng cạn		Kênh 4Bis		08+400 đến km 10+000				<3,0				0		0		0		-		-		-

		(*) Tiêu chí xác định điểm đen: 1. Xảy ra 01 vụ TNGT có chết người; 2. Xảy ra 02 vụ TNGT trở lên; 3. Có đồng thời 2 tiêu chí của điểm tiềm ẩn TNGT trở lên và xảy ra 01 vụ TNGT trở lên; 4. có đồng thời 03 tiêu chí của điểm tiềm ẩn TNGT trở lên.

		Ghi chú: các điểm đen được ưu tiên trước nhất và thứ tự ưu tiên xử lý điểm đen căn cứ số vụ tai nạn giao thông

														.
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		Ghi chú cách ghi biều mẫu;

				Cột 2: Ghi tên điểm đen, ví dụ nếu là khu vực cầu thì ghi tên cầu, nếu khu vực ngã ba thì ghi tên ngã ba, nếu là cua cong gấp hoặc bãi cạn thì ghi địa danh;

				Cột 3: Nếu là cầu thì ghi phạm vi cần có phao dẫn luồng và nếu cần bổ sung thêm ngoài số lượng phao đã có thì đề xuất ghi trong cột 17; nếu là ngã ba thì ghi phạm vi ảnh hưởng về mỗi nhánh kèm tên nhánh sông kênh; nếu là cua cong gấp, bãi cạn thì ghi chiều dài cua cong bãi cạn;

				Cột 4: Nếu là cầu thì có các lý do như cầu thấp, hẹp hoặc dòng chảy xiết, xoáy; nếu là cua cong thì có lý do là bán kính cong nhỏ; nếu là bãi cạn thì lý do là luồng cạn, hẹp ...

				Cột 7: Nếu điểm đen là cầu thì ghi khẩu độ cầu, trường hợp khác ghi chiều rộng có thể thông thuyền ứng với độ sâu theo phân cấp KT (nếu độ sâu toàn bộ trong phạm vi điểm đen không đáp ứng theo phân cấp KT hiện hành của sông kênh, thì giật xuống cấp thấp hơn liền kề và có ghi chú trong cột 17)

				Cột 8: Ghi độ sâu ứng với mực nước tần suất lũy tích 98%;

				Cột 13, 14, 15, 16: Ghi các thông tin tương ứng nếu điểm đen là cầu ; Cột 14, 15 nếu cầu không có trụ chống va thì gạch ngang để tránh trường hợp ghi sót thông tin

				Cột 17: Để ghi chú thêm các thông tin cần thiết không thể hiện được ở các cột trước, đặc biệt là chiều dài cầu để xác định phạm vi hành lang an toàn cầu

				Lưu ý: Ngoài bãi cạn, cần đưa thêm các đoạn luồng mặc dù kích thước luồng đủ theo phân cấp KT, nhưng mật độ phương tiện cao, chủng loại PT lớn lưu thông dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn TNGT, ví dụ như kênh Chợ Gạo hiện nay
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